Danh sách tham gia lớp tập huấn văn bản pháp luật mới về giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV năm 2018
	STT
	Họ tên
	Địa chỉ

	I. Đà Lạt

	1. Thuốc BVTV, phân bón

	1
	Nguyễn Văn Trung
	12/2 Hùng Vương - phường 10 - Đà Lạt

	2
	Tô Vũ Mai Ngân
	54 Nam Hồ  - Phường 11 - Đà Lạt

	3
	Nguyễn Thị Bảy
	số 07 Ngô Gia Tự  - Phường 12 - Đà Lạt

	4
	Lê Trung Trực
	số 117 NguyỄn Công Trứ  - Phường 2 - Đà Lạt

	5
	Võ Đức Hảo
	42 Trần Phú   - Phường 3 - Đà Lạt

	6
	Bùi Thị Thu Vân
	357 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	7
	Thân Trọng Hoàng Lâm
	30/1 Tự Phước - Phường 11 - Đà Lạt

	8
	Đặng Thị Kim Thoa
	Tổ 19 - Khu Phố 8 - Phường 3 - Đà Lạt

	9
	Nguyễn Thanh Sơn
	1A Hồ Xuân Hương - Phường 9  - Đà Lạt

	10
	Bùi Huy Hoàng
	31/2 Phù Đổng Thiên Vương -  Phường 8 - Đà Lạt

	11
	Đào Quốc Anh 
	01 Ngô Quyền - Phuờng 5 - Đà Lạt

	12
	Phạm Gia Quyền
	89B Vạn Thành -  Phường 5 - Đà Lạt

	13
	Nguyễn Anh Dũng 
	83A/1 Ngô Quyền  - Phường 6 - Đà Lạt

	14
	Lê Thị Bích Vân
	83A/1 Ngô Quyền - Phường 6 - Đà Lạt

	15
	Ngô Tú Vân
	Thôn 5 - Tà Nung - Đà Lạt

	16
	Lê Thị Cảnh
	123 Phước Thành - Phường 7 - Đà Lạt

	17
	Lê Thị Thu Hà
	34 Triệu Việt Vương -  Phường 4 - Đà Lạt

	18
	Hoàng Văn Tùy
	34 Triệu Việt Vương - Phường 4 - Đà Lạt

	19
	Đặng Chương Mỹ
	18 Bạch Đằng - Phường 7 - Đà Lạt

	20
	Lê Thị Thủy
	18 Bạch Đằng -  Phường 7 - Đà Lạt

	21
	Lê Tự Luận
	số 076/4 Trường An  - Xuân Trường - Đà Lạt

	22
	Trần Thanh Long
	08 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 2 - Đà Lạt

	23
	Nguyễn Thành Phương
	243/11 Hà Giang - Phường Lộc Sơn - Bảo Lộc

	24
	Nguyễn Thị Tố Phương
	123/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 7 - Đà Lạt

	25
	Nguyễn Phước Thiện
	05 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 7 - Đà Lạt

	26
	Trương Hoàn Cầu
	Đa Quý - Xuân Thọ - Đà Lạt 

	27
	Nguyễn Thị Túy
	457 Phan Đình Phùng - Phường 2 - Đà Lạt

	28
	Nguyễn Thị Tường Lan
	Xóm 3 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

	29
	Nguyễn Hữu Châu
	2A Đa Phú - Phường 7 - Đà Lạt

	30
	Đinh Thị Minh Thu
	6C La Sơn Phu Tử - Phường 6 - Đà Lạt

	31
	Nguyễn Minh Thông
	6A La Sơn Phu Tử - Phường 6 - Đà Lạt

	32
	Nguyễn Phạm Phi Vũ
	144 Bùi Thị Xuân - Phường 6 - Đà Lạt

	33
	Hoàng Thị Việt Nguyên
	số 84 Ngô Quyền  -  Phường 6  - Đà Lạt

	34
	Nguyễn Đức Quý
	tổ 71 - KP6 - Vạn Thành - Phường 5 - Đà Lạt

	35
	Nguyễn Văn Nhã
	110 Hai Bà Trưng - Phường 6 - Đà Lạt

	36
	Mai Xuân Hiệp
	10 Trần Nhật Duật / F5 - Phường 2 - Đà Lạt

	37
	Nguyên Thanh Tín
	8E Đoàn Thị Điểm -  Phường 4  - Đà Lạt 

	38
	Văn Tất Quyền
	số 8E Đoàn Thị Điểm  - Phường 4 - Đà Lạt

	39
	Nguyễn Tiến Chánh
	9 Hoàng Diệu - Phường 5 - Đà Lạt

	40
	Nguyễn Văn Chương
	Số 9 - Hoàng Diệu - Phường 5 - Đà Lạt

	41
	Bùi Thị Sáng
	số 79 Trần Khánh Dư - Phường 8 - Đà Lạt

	42
	Bùi Hữu Tân
	24 Trần Khánh Dư - Phường 8 - Đà Lạt

	43
	Bùi Thị Bạch Uyên
	24 Trần Khánh Dư - Phường 8 - Đà Lạt

	44
	Phạm Đại Nhã
	81D Vạn Thành - Phường 5  - Đà Lạt

	45
	Nguyễn Ngọc Trung
	115 Huỳnh Tấn Phát - Phường 11 - Đà Lạt

	46
	Trần Quang Mẫn
	7B Thủ Khoa Huân - Phường 1 - Đà Lạt

	47
	Trần Quốc Việt
	09 Thánh Mẫu - Phường 7 - Đà Lạt

	48
	Dương Thị Hải Yến
	09 Thánh Mẫu - Phường 7 - Đà Lạt

	49
	Vũ Vi Vi
	199/3 Phù Đổng Thiên Vương - Phường 8 - Đà Lạt

	50
	Nguyễn Thị Hiền Lương
	84/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 7 -  Đà Lạt

	51
	Hồ Thị Kim Phụng
	51/34 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

	52
	Lê Thị Lành
	04 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Đà Lạt

	53
	Lê Thị Kim Chi
	01 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 7 - Đà Lạt

	54
	Đỗ Duy Tiến
	283A Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	55
	Nguyễn Minh Dũng
	35A Xô Viết Nghệ Tĩnh -  Phường 7 - Đà Lạt


	56
	Nguyễn Đình Vĩnh
	Ngô Gia Tự - Thái Phiên  - Phường 12 - Đà Lạt

	57
	Nguyễn Ngọc Duy Anh
	39C Hồ Tùng Mậu - Phường 3 - Đà Lạt

	58
	Phan Ngọc Dũng
	444 Ngô Gia Tự - Phường 12 - Đà Lạt

	59
	Bùi Kim Thanh
	450 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	60
	Huỳnh Văn Mơ
	450 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	61
	Nguyễn Tiến Thuyên
	Số 10 Lộc Quý - Xuân Thọ  - Đà Lạt

	62
	Trương Quang Chiến
	254 Ngô Tất Tố - Phường 8 - Đà Lạt

	63
	Thái Văn Tuệ
	50A Thánh Mẫu - Phường 7 - Đà Lạt

	64
	Thái Văn Ánh
	50A Thánh Mẫu - Phường 7 - Đà Lạt

	65
	Hà Thị Hoa
	91C Vạn Thành - Phường 5  - Đà Lạt

	66
	Hà Thị Hồng
	25 Hồ Xuân Hương - Phường 9 - Đà Lạt

	67
	Hoàng Công Minh
	41A Hoàng Văn Thụ - Phường 5 - Đà Lạt

	68
	Nguyễn Hùng
	Tổ 4 - Thôn 2 - Tà Nung - Đà Lạt

	69
	Đặng Anh Khương
	Tổ 2 - Thôn Phát Chi - Trạm Hành - Đà Lạt

	70
	Vũ Văn Hoành
	42/1 Trần Khánh Dư - Phường 8 - Đà Lạt

	71
	Ngô Thị Kim Vân
	8B/1 Tự Phước  - Phường 11 - Đà Lạt

	72
	Trần Nhượng
	129 Tự Phước - Phường 11 - Đà Lạt

	73
	Hồ Thị Thanh Trà
	114A Phước Thành - Phường 7 - Đà Lạt

	74
	Huỳnh Quốc Hùng
	117/5 Trường Thọ - Trạm Hành - Đà Lạt

	75
	Trần Ngọc Ngót
	Tổ 2 - Măngline - Phường 7 - Đà Lạt

	76
	Nguyễn Thị Hoa
	Xuân Thành - Xuân Thọ  - Đà Lạt

	77
	Lê Thị Thanh Mai
	số 450 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	78
	Lê Thanh Trang
	450 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	79
	Lê Thị Thùy An
	450 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	80
	Trịnh Quang Vinh 
	thôn 6 - Tà Nung - Đà Lạt

	81
	Thái Văn Phi
	12B-NguyỄn Công Trứ - Phường 8 - Đà Lạt

	82
	Bùi Văn Hòa
	77 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	83
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	12B NguyỄn Công Trứ - Phường 8 - Đà Lạt

	84
	Đoàn Hồ Ngọc Quyên
	54/1 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

	85
	Đoàn Hồ Bích Ngọc
	Tổ 39 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

	86
	Phạm Thị Minh Hằng
	số 286 Bùi Thị Xuân - Phường 2 - Đà Lạt

	87
	Trần Nữ Quỳnh Châu
	số 286 Bùi Thị Xuân - Phường 2 - Đà Lạt

	88
	Nguyễn Trọng Thăng
	số 286 Bùi Thị Xuân - Phường 2 - Đà Lạt

	89
	Nguyễn Văn Ứng
	Lộc Quý - Xuân Thọ - Đà Lạt

	90
	Hoàng Thị Hoài Nhi
	Tổ 3 - Đa Quý - Xuân Thọ - Đà Lạt

	91
	Trần Thị Liên Hoa
	02 Trần Quý Cáp - Phường 9 - Đà Lạt

	92
	Phạm Lương Đức
	60 Hùng Vương - Phường 9 - Đà Lạt

	93
	Ngô Châu Tạo
	60B Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 7 - Đà Lạt

	94
	Lê Viết Lương
	số 026/1 Trường An  - Xuân Trường - Đà Lạt

	95
	Thân Thị Kiều Thu
	Tổ 1 - Phường 11 - Đà Lạt

	96
	Trần Tuấn Đạt
	80 Phù Đổng Thiên Vương  - Phường 8 - Tp Đà Lạt

	97
	Vũ Đức Hạnh
	Tỗ Thái An - Phường 12 - Đà Lạt

	98
	Đặng Hữu Phát
	2A-tổ 6- Thái Phiên  - Phường 12 - Đà Lạt

	99
	Đặng Thị Thừa 
	2/13 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

	100
	Đặng Phước Hiếu
	Xuân Thành - Xuân Thọ - Đà Lạt

	101
	Lê Tấn Thanh
	Tổ 43 Thái Phiên - Phường 12 - Đà Lạt

	102
	Võ Văn Linh
	Số 2 - Đa Phú - Phuường 7 - Đà Lạt

	103
	Trần Thị Kim Ngọc
	1/2 NguyỄn Trãi - Phường 9 - Đà Lạt

	104
	Đinh Thị Thanh Thủy
	18 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Đà Lạt

	105
	Tôn Thất Nguyệt Danh
	46/6 Hùng Vương - Phường 10 - Đà Lạt

	106
	Mai Thị Thu Thủy
	45C Tự Phước - Phường 11 - Đà Lạt

	107
	Hoàng Ngọc Thành
	35 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 7 - Đà Lạt

	108
	Nguyễn Hữu Hùng
	81/4 Trường An - Xuân Trường - Đà Lạt

	109
	Nguyễn Đình Quang
	3/Đ25 Phan Chu Trinh - Phường 9 - Đà Lạt


	110
	Phạm Vũ Linh
	14 Yết Kiêu - Phường 6 - Đà Lạt

	111
	Trần Văn Vinh
	482/21 Mai Xuân Thưởng - Phường 8 - Đà Lạt

	112
	Nguyễn Thị Hồng
	Tổ Thái An - Phường 12 - Đà Lạt

	113
	Nguyễn Trọng Luân
	354 Nguyên Tử Lực - Phường 8 - Đà Lạt

	114
	Chu Đức Thiện
	123 NguyỄn Thái Bình - Phường 12 - Đà Lạt

	115
	Nguyễn Thành Thông 
	12 Dã Tượng - Phường 5 - Đà Lat

	116
	Nguyễn Cảnh Minh Hà
	Tổ 2 Lộc Quý - Xuân Thọ - Đà Lạt

	117
	Phú Bình Nhẹ
	17/15 Hẻm 25 Hùng Vương - Phường 10 - Đà Lạt

	118
	Vũ Tiến Dũng
	297 Trần Đại Nghĩa - Phường 8 - Đà Lạt

	119
	Phạm Tuyền
	Tổ 54 Trần Anh Tông-P8 - Đà Lạt -  - 

	120
	Phan Tiến
	52 Hồ Xuân Hương-P9 - Đà Lạt -  - 

	121
	Nguyễn Đình Long
	Thôn Trường Thọ - Xuân Trường- Đà Lạt -  - 

	122
	Hồ Thị Ngọc Loan
	Hùng Vương - F9 - Đà Lạt

	123
	Thạch Chánh
	73 Vạn Hạnh - F8 - Đà Lạt

	124
	Châu Hoàng Bảo Quân
	10 Mê Linh - F9 - Đà Lạt

	125
	Lê Thị Hiền
	22 Xô Viết Nghệ Tĩnh - F7 - Đà Lạt

	126
	Lê Thị Kim Diệu
	164 Đa Phước 2 - F11 - Đà Lạt

	127
	Nguyễn Thị Phượng
	06 La Sơn Phu Tử - F6 - Đà Lạt

	128
	Phan Thuỵ Như Quỳnh
	05 Phan Bội Châu - F1 - Đà Lạt

	129
	Lương Quốc Tuấn
	05 Phan Bội Châu - F1 - Đà Lạt

	130
	Trần Nghĩa Duy Vũ
	05 Phan Bội Châu - F1 - Đà Lạt

	131
	Trần Đình Phú
	10 Ngô Gia Tự - Phường 12 - Đà Lạt

	2. Giống cây trồng

	1
	Phạm Tuyền
	Tổ 55 Trần Nhân Tông - F8 - Đà Lạt

	2
	Phạm Tiến
	52 Hồ Xuân Hương-P9 - Đà Lạt  

	3
	Nguyễn Đình Long
	Trường Thọ - Xuân Trường - Đà Lạt

	II. Huyện Lạc Dương

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Bùi Thân Sỹ Hoài
	Thôn 1 - Đạ Sar - Lạc Dương

	2
	Khúc Thị Thanh Nhàn 
	thôn 1 - Đạ Sar - Lạc Dương

	3
	Trần Thị Anh Đào
	Thôn 1 - Đạ Sar - Lạc Dương

	4
	Nguyễn Thị Mỹ Hòa
	37 đường 19/5 - Thị trấn Lạc Dương - Lạc Dương

	5
	Trần Thị Mỹ
	276 Bon Đưng II - TT. Lạc Dương - Lạc Dương

	6
	Nguyễn Thị Huệ
	71 Lang Biang - TT. Lạc Dương - Lạc Dương

	7
	Phạm Huân
	71 Lang Biang - TT. Lạc Dương - Lạc Dương

	8
	Đặng Ngọc Hải Sơn
	82 Lang Biang - TT. Lạc Dương - Lạc Dương

	9
	Bùi Thân Quốc Hoài
	Hiệp Thành - TT. Lạc Dương - Lạc Dương

	10
	Phạm Thị Thanh Hải
	Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Lạc Dương

	11
	Phan Xuân Thịnh
	thôn Đan Kia - Xã Lát - Lạc Dương

	12
	Lê Việt Phương
	TDP BnơB - TTLạc Dương - Lạc Dương

	13
	Trương Thị Thắm
	Tổ dân phố Đăng Gia  - TT. Lạc Dương  - Lạc Dương 

	III
	Huyện Đơn Dương
	 

	1
	Vũ Thị Châu
	Thôn 3 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	2
	Bùi Thị Bích Thùy
	Quỳnh Châu Đông - Lạc Lâm - Đơn Dương

	3
	Bùi Thị Thanh Giang
	111 Quảng Lợi  - Quảng Lập - Đơn Dương

	4
	Bùi Thị Thu Hằng
	127 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương

	5
	Châu Ngọc Huệ
	Lạc Lâm Làng - Lạc Lâm - Đơn Dương

	6
	Đặng  Ngọc Yến
	Quảng Hòa - Quảng Lập - Đơn Dương

	7
	Đặng Quốc Tuấn
	Quảng Thuận - Quảng Lập - Đơn Dương

	8
	Đặng Thị Đan Thanh
	Diom A  - Lạc Xuân - Đơn Dương

	9
	Đặng Thị Kim Yến
	02 Lê Văn Sỹ - Dran - Đơn Dương

	10
	Đặng Thị Thảo Linh
	Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	11
	Đào Quốc Anh
	Lô C12 - KQH Đồi 19/5 - TT Lạc Dươn - Lạc Dương

	12
	Đào Thanh Phương
	Lạc Sơn - Lạc Lâm - Đơn Dương

	13
	Đào Thị Chí
	Số 2 - Nghĩa Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương

	14
	Đào Văn Hải
	527 đường 2 tháng 4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	15
	Đinh Thị Bích Quyên
	166 Nam Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	16
	Đinh Thị Ngọc Tuyền
	179, xóm 5 Nam Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	17
	Đinh Thị Nguyên
	562 Lạc Viên  - Lạc Xuân - Đơn Dương

	18
	Đỗ Đức Long
	số 77 thôn Lạc Nghiệp  - TuTra  - Đơn Dương

	19
	Đỗ Minh Thành
	32 Lạc Thạnh - Tu Tra - Đơn Dương

	20
	Đỗ Văn Sử
	95 Quảng Lơi - Quảng Lập - Đơn Dương

	21
	Đoàn Thị Ngọc Thúy
	Số 6 - Tổ 1 - Yên Khê Hạ - Lạc Lâm - Đơn Dương

	22
	Hà Thị Thu Phương
	452 Xóm 6 - Nam Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	23
	Hồ Đại Dương
	01 Suối Thông C2 - Tu Tra - Đơn Dương

	24
	Hồ Phạm Uyên Nhi
	33 thôn Lạc Thạnh - Tu Tra - Đơn Dương

	25
	Hoàng Anh Vũ
	Số 179 Hải Dương - Lạc Lâm - Đơn Dương

	26
	Hoàng Hải Hòa
	Krăngọ II - Ka Đơn - Đơn Dương

	27
	Hoàng Minh
	188 Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	28
	Hoàng Thị Thuộc
	Lạc Viên - Lạc Xuân - Đơn Dương

	29
	Hoàng Thị Thúy Hồng
	Thôn Yên Khê Hạ - Lạc Lâm - Đơn Dương

	30
	Huỳnh Công Anh Vũ
	34 Nghĩa Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	31
	Huỳnh Phong
	Ka Rái 2 - Ka Đơn - Đơn Dương

	32
	Huỳnh Thị Hiệp
	Số 8 thôn Pro trong - Pró - Đơn Dương

	33
	Huỳnh Thị Thanh Thu
	Thôn Próh Trong - Próh - Đơn Dương

	34
	Kiều Đình Tuấn
	20 Hòa Lạc - Ka Đơn - Đơn Dương

	35
	Lâm Kim Mai
	49 Bà Triệu - Dran - Đơn Dương

	36
	Lê Đình Hoàng Việt
	Quảng Hiệp - Quảng Lập - Đơn Dương

	37
	Lê Thanh Tuấn
	42 Tổ 2 Lạc Xuân 1 - Lạc Xuân - Đơn Dương

	38
	Lê Thanh Tùng
	Số nhà 822 - Lạc Viên B  -  Lạc Xuân - Đơn Dương

	39
	Lê Thị Đào
	Nam Hiệp - Ka Đô - Đơn Dương

	40
	Lê Thị Điệp
	402 Xóm 7 - Nghĩa Hiệp I - Ka Đô  - Đơn Dương

	41
	Lê Thị Hòa 
	446 Đường 2 Tháng 4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	42
	Lê Thị Hương
	125 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương

	43
	Lê Thị Lời
	Xóm 8 - Thôn Nghĩa Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	44
	Lê Thị Phượng
	242 Nghĩa Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương

	45
	Lê Thị Thơi
	Diom B - Lạc Xuân - Đơn Dương

	46
	Lê Thị Thu Hạ
	Sao Mai - Ka Đơn - Đơn Dương

	47
	Lê Thị Tuyết Mai
	Thôn Nghĩa Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương

	48
	Lê Trọng Nghĩa
	Số 2 Thôn Nghĩa Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	49
	Lê Văn Hảo
	446 Đường 2/4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	50
	Lê Văn Sang
	152 Nguyễn Trãi - Dran - Đơn Dương

	51
	Lương Thị Hạnh Dung
	13 Pró Trong - Pró - Đơn Dương

	52
	Mai Thị Hường
	97 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương

	53
	Ngô Thị Phương
	Số 164 thôn 1 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	54
	Ngụy Mạnh Bình 
	Quảng Lập - Quảng Lập  - Đơn Dương

	55
	Nguyễn An
	75 Quảng Hòa - Quảng Lập  - Đơn Dương

	56
	Nguyễn Bảo Ân
	số 104 thôn Yên Khê Hạ - Lạc Lâm - Đơn Dương 

	57
	Nguyễn Chí Hoàng
	Ka Đô Cũ - Ka Đô - Đơn Dương

	58
	Nguyễn Đình Tân
	Suối Thông C2 - Tu Tra - Đơn Dương

	59
	Nguyễn Đức Hiếu
	số 24/15/3 Lý Tự Trọng - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương 

	60
	Nguyễn Đức Quốc
	166 Nam Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	61
	Nguyễn Đức Sinh
	Giãn Dân - Lạc Xuân  - Đơn Dương

	62
	Nguyễn Đức Trang
	Xuân Thượng - Lạc Lâm - Đơn Dương

	63
	Nguyễn Hoàng Nhơn Định
	Ka Đơn - Ka Đơn - Đơn Dương

	64
	Nguyễn Hữu Phong
	125 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương

	65
	Nguyễn Hữu Tân
	Lạc Thạnh - Tu Tra - Đơn Dương

	66
	Nguyễn Khắc Chương
	Châu Sơn - Lạc Xuân - Đơn Dương

	67
	Nguyễn Khánh Bình
	Nghĩa Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	68
	Nguyễn Kim Phượng
	Nghĩa Hội  - Thạnh Mỹ  - Đơn Dương

	69
	Nguyễn Lê Phúc
	84 Lạc Xuân II - Lạc Xuân - Đơn Dương

	70
	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
	Pró Kinh Tế - Pró - Đơn Dương

	71
	Nguyễn Ngọc Thành
	xóm 4 - thôn Nam Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương 

	72
	Nguyễn Quốc An Sơn
	Pró Trong - Pró - Đơn Dương

	73
	Nguyễn Quốc Cường
	Ka Đê - Ka Đơn - Đơn Dương

	74
	Nguyễn Quốc Thịnh
	143 Yên Khê Hạ - Lạc Lâm - Đơn Dương

	75
	Nguyễn Quốc Thuần
	123 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương

	76
	Nguyễn Tấn Hoàng Nam
	Châu Sơn  - Lạc Xuân - Đơn Dương

	77
	Nguyễn Thanh Quang
	Nghĩa Hội  - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	78
	Nguyễn Thế Đạo
	Nghĩa Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	79
	Nguyễn Thế Hiển
	17 đường 413C Quảng Hiệp - Quảng Lập  - Đơn Dương

	80
	Nguyễn Thị Bích Lệ
	Nghĩa Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương

	81
	Nguyễn Thị Bích Liên
	27 tổ 56 Đồng Thạnh - Lạc Xuân - Đơn Dương

	82
	Nguyễn Thị Đạo
	Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương

	83
	Nguyễn Thị Duyên
	64 Nghĩa Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	84
	Nguyễn Thị Hà
	139 Đường 2 Tháng 4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	85
	Nguyễn Thị Hài
	421 Đường 2/4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	86
	Nguyễn Thị Hằng
	Số 323/2/3 đường 2/4  -  TT. Thạnh Mỹ  - Đơn Dương

	87
	Nguyễn Thị Hát
	165 Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	88
	Nguyễn Thị Hiền
	Nghĩa Lập I - TT. Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	89
	Nguyễn Thị Hoài
	Thôn Próh Kinh tế - Próh - Đơn Dương

	90
	Nguyễn Thị Hội
	12 Suối Thông B2 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	91
	Nguyễn Thị Hồng Huệ
	Giãn Dân - Lạc Xuân - Đơn Dương

	92
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	165 Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	93
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	98 Hải Hưng - Lạc Lâm - Đơn Dương

	94
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	Quảng Lợi - Quảng Lập - Đơn Dương

	95
	Nguyễn Thị Khiếu
	Nam Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	96
	Nguyễn Thị Kiều Duyên
	Nam Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương

	97
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Nghĩa Hội 5 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	98
	Nguyễn Thị Kim Hiếu
	171 Lạc xuân 2 - Lạc Xuân - Đơn Dương

	99
	Nguyễn Thị Kim Miến
	52 Sao Mai - Ka Đơn - Đơn Dương

	100
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	Thôn Próh Kinh tế - Próh - Đơn Dương

	101
	Nguyễn Thị Kim Thu
	92 Thôn Krăngọ II  - Ka Đơn - Đơn Dương

	102
	Nguyễn Thị Là
	294 Nam Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	103
	Nguyễn Thị Lan Hương
	98 Hải Hưng - Lạc Lâm - Đơn Dương

	104
	Nguyễn Thị Miện
	179 Hải Dương - Lạc Lâm - Đơn Dương

	105
	Nguyễn Thị Ngân
	Ka Đê - Ka Đơn - Đơn Dương

	106
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	Quảng Hiệp - Quảng Lập - Đơn Dương

	107
	Nguyễn Thị Ngọc Lợi
	421 Đường 2/4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	108
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy
	203 Xuân Thượng - Lạc Lâm - Đơn Dương

	109
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	số 329 thôn Nam Hiệp 1 - xã Ka Đô - Đơn Dương 

	110
	Nguyễn Thị Thanh Nghĩa
	18 Đồng Thạnh - Lạc Xuân - Đơn Dương

	111
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	Nghĩa Hội  - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	112
	Nguyễn Thị Thu Hà
	90 Lạc Lâm Làng - Lạc Lâm - Đơn Dương

	113
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	114
	Nguyễn Thị Thu Lan
	Giãn Dân - Lạc Xuân - Đơn Dương

	115
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	320 Labouye A - Lạc Xuân - Đơn Dương

	116
	Nguyễn Thị Thuận
	số 89 Phạm Ngọc Thạch - TT. Thạnh Mỹ - Đơn Dương 

	117
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	11 Suối Thông B - Đạ Ròn - Đơn Dương

	118
	Nguyễn Thị Tú Nhi
	190 Thôn 1 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	119
	Nguyễn Thị Tuyết
	578 Đường 2 tháng 4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	120
	Nguyễn Thị Tuyết Linh
	Nghĩa Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	121
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	130 Nam Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	122
	Nguyễn Thị Xuân
	336 Đường 2 Tháng 4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	123
	Nguyễn Thùy Dương
	130 Xóm 4, Nam Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương

	124
	Nguyễn Tuấn Anh
	Nam Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương

	125
	Nguyễn Văn Cảnh
	Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	126
	Nguyễn Văn Cấp
	42 Nghĩa Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	127
	Nguyễn Văn Chánh
	184 Lạc Nghĩa - Ka Đơn - Đơn Dương

	128
	Nguyễn Văn Đạt
	354 Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	129
	Nguyễn Văn Đông
	Sao Mai - Ka Đơn - Đơn Dương

	130
	Nguyễn Văn Dương
	89 Phạm Ngọc Thạch - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	131
	Nguyễn Văn Quang
	13 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương

	132
	Nguyễn Văn Song
	số 71 thôn KamButte - Tu Tra - Đơn Dương

	133
	Nguyễn Văn Tân
	Thôn 2 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	134
	Nguyễn Văn Thương
	Sao Mai - Ka Đơn - Đơn Dương

	135
	Nguyễn Văn Trai
	Xóm 8 – Nghĩa Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	136
	Nguyễn Văn Tuyến
	154 Nam Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	137
	Nguyễn Xuân Cường
	Đồng Thạnh - Lạc Xuân - Đơn Dương

	138
	Phạm Đình Phúc
	217 Kinh tế mới - Tu Tra - Đơn Dương

	139
	Phạm Hà Thiên Trang
	Lạc Sơn - Lạc Lâm - Đơn Dương

	140
	Phạm Quốc Dũng
	114 Xóm 3 – Nghĩa Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	141
	Dương Thị Lan Phương
	153 Lạc Xuân 2 - Lạc Xuân - Đơn Dương

	142
	Phạm Tâng
	sô nhà 08 - xã P' ró - huyện Đơn Dương - 

	143
	Phạm Thị Hòa
	171 Lạc Xuân I2 - Lạc Xuân - Đơn Dương

	144
	Phạm Thị Kim Liên
	số 1 Quảng Hòa  - Quảng Lập - Đơn Dương

	145
	Phạm Thị Minh Thảo
	02 Thế Lữ - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	146
	Phạm Thị Phương Hà
	69 Nguyễn Văn Linh - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	147
	Phạm Thị Phương Hoàng
	393 Nam Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	148
	Phạm Thị Thúy Phượng
	số 29 Trần Hưng Đạo - TT Dran - Đơn Dương 

	149
	Phạm Thị Tuyết Nhung
	68 Quảng Tân - Quảng Lập - Đơn Dương

	150
	Phạm Văn Cường
	KP Nghĩa Lập 2 - TT. Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương 

	151
	Phạm Văn Toàn
	01 Ngô Quyền - Dran - Đơn Dương

	152
	Phạm Xuân Lạc
	Quảng Hiệp - Quảng Lập - Đơn Dương

	153
	Phan Minh Khải
	112 Suối Thông B1 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	154
	Phan Thanh Huyền
	53 Tân Lập - Lạc Lâm - Đơn Dương

	155
	Phan Thị Bảo Nam
	Diom A - Lạc Xuân - Đơn Dương

	156
	Phan Thị Kim Anh
	64 Quảng Thuận - Quảng Lập - Đơn Dương

	157
	Phan Thị Lệ Hà
	Số 06 Lê Lợi - TT. Dran - Đơn Dương

	158
	Phan Thùy An
	số 66 Nguyễn Văn Linh - TT. Thạnh Mỹ - Đơn Dương 

	159
	Phan Thùy Thục Nhi
	66 Nguyễn Văn Linh - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	160
	Phan Văn Tiến
	Thôn Lạc Lâm Làng - Lạc Lâm - Đơn Dương

	161
	Phan Văn Toản
	52/61 Châu Sơn - Lạc Xuân - Đơn Dương

	162
	Phí Thị Yến Thanh
	TDP Hòa Bình - Dran - Đơn Dương

	163
	Phún Chấn Thanh
	TDP Lạc Thiện - Dran - Đơn Dương

	164
	Phùng Thị Hồng
	219 Đường 2/4 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	165
	Phùng Thị Thu
	Thôn Nam Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	166
	Quách Bảo Sự
	136 Nghĩa Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	167
	Thái Văn Quang
	199 Thôn 1 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	168
	Thiều Minh
	68/74 Kinh tế mới Châu Sơn - Lạc Xuân - Đơn Dương

	169
	Tou Neh Thức
	Diom A - Lạc Xuân - Đơn Dương

	170
	Touneh Nai Phượng
	Thôn Diom A - Lạc Xuân - Đơn Dương

	171
	Trần Chiến
	Lạc Nghiệp  - Tu Tra - Đơn Dương

	172
	Trần Đức Đoàn
	Lạc Viên - Lạc Xuân - Đơn Dương

	173
	Trần Khải Huy
	Ka Đê - Ka Đơn - Đơn Dương

	174
	Trần Minh Phong
	270 Nghĩa Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	175
	Trần Minh Trí
	07 Nghĩa Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	176
	Trần Phi
	Lạc Nghĩa - Ka Đơn - Đơn Dương

	177
	Trần Quốc Thịnh
	Nghĩa Lập 5 - Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	178
	Trần Sinh Thắng
	37 Ka Rái 2 - Ka Đơn - Đơn Dương

	179
	Trần Thị Anh Đào
	06 Xóm 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	180
	Trần Thị Bích Hiền
	173 Lạc Nghĩa - Ka Đơn - Đơn Dương

	181
	Trần Thị Bích Liễu
	Nghĩa Hiệp - Ka Đô - Đơn Dương

	182
	Trần Thị Mơ
	Lạc Thạnh - Tu Tra - Đơn Dương

	183
	Trần Thị Phương Thảo
	17 Quảng Lợi - Quảng Lập - Đơn Dương

	184
	Trần Thị Thảo Sương
	170 Suối Thông B1 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	185
	Trần Thị Thu Hà
	Quảng Thuận - Quảng Lập  - Đơn Dương

	186
	Trần Thị Tường Vy
	152 Lạc Xuân 2 - Lạc Xuân - Đơn Dương

	187
	Trần Thiện Thanh
	98 Suối Thông B1 - Đạ Ròn - Đơn Dương

	188
	Trần Văn Lâm
	Nghĩa Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương

	189
	Trịnh Thị Hạnh
	Nam Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	190
	Trịnh Văn Tùng
	Nam Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương

	191
	Trương Quang Sỹ
	Lạc Thạnh - Lạc Lâm - Đơn Dương

	192
	Trương Thị Ánh Tuyết
	Nghĩa Hiệp II - Ka Đô - Đơn Dương

	193
	Trương Thị Thảo
	140 Phú Thuận 2 - Dran - Đơn Dương

	194
	Võ Quang Trực
	Nghĩa Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	195
	Vũ Hoàng Hải Đăng
	127 Lạc Nghiệp - Tu Tra - Đơn Dương

	196
	Vũ Thị Hoàng Dinh
	Nghĩa Hiệp I - Ka Đô - Đơn Dương

	197
	Vy Thị Chinh
	Thôn Lạc Nghĩa - Ka Đơn  - Đơn Dương

	201
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Hải Hưng - Tu Tra - Đơn Dương

	219
	Dương Thị Lan Phương
	Lạc Xuân 2 - Lạc Xuân - Đơn Dương

	220
	Trịnh Nguyễn Trâm Anh
	Công ty Đức Anh  

	221
	Trần Thị Bích Vy
	Lạc Nghĩa - Ka Đơn - Đơn Dương

	222
	Trần Thị Mỹ Liên
	 -  - 

	223
	Nguyễn Thị Thanh Hiệp
	Phú Thuận - Dran - Đơn Dương

	2. Giống cây trồng
	 

	1
	Lê Minh Tuấn
	Thạnh Nghĩa - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	2
	Ngô Văn Hợi
	#REF!

	3
	Nguyễn Khánh Sỹ
	Lạc Viên A - Lạc Xuân - Đơn Dương

	4
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Quỳnh Châu Đông -  Lạc Lâm - Đơn Dương

	5
	Nguyễn Thị Mai Loan
	Quảng Lợi - Quảng Lập - Đơn Dương

	6
	Nguyễn Thị Phương Loan
	Thôn 1- Đạ Ròn - Đơn Dương

	7
	Nguyễn Thị Thiên Kim
	Quảng Lợi - Quảng Lập - Đơn Dương

	8
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Đồng Thạnh - Lạc Xuân - Đơn Dương

	9
	Phạm Ngọc Biết
	Quỳnh Châu Đông - Lạc Lâm - Đơn Dương

	10
	Phạm Văn Quý
	Thạnh Nghĩa - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	11
	Phạm Văn Tấn
	Ka Đê - Ka Đơn - Đơn Dương  

	12
	Phạm Xuân Là
	Quảng Lợi - Quảng Lập - Đơn Dương

	13
	Phan Minh Tuệ
	Lạc Nghĩa - Ka Đơn - Đơn Dương  

	14
	Phan Quốc Trưởng
	Nghĩa Hội - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương

	15
	Phan Văn Điền
	Lạc Thạnh - Tu Tra - Đơn Dương  

	16
	Phan Văn Điền
	Nam Hiệp 1 - Ka Đô - Đơn Dương  

	17
	Trần Đình Dương
	Lạc Viên A - Lạc Xuân - Đơn Dương

	18
	Trần Minh Sơn
	Suối Thông B - Đạ Ròn - Đơn Dương 

	19
	Trần Thị Thu Hà
	Giãn Dân - Lạc Xuân - Đơn Dương

	20
	Võ Hai
	Khu KTM Châu  Sơn - Lạc Xuân - Đơn Dương

	21
	Võ Duẫn
	Thôn Cầu Sắt - Tu Tra - Đơn Dương

	IV. Huyện Đức Trọng

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Vi Văn Âu
	TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	2
	Bế Thanh Tâm
	484 Tổ 14 - QL 20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng

	3
	Bùi Quốc Dũng
	67 Đà Giang - Đà Loan - Đức Trọng

	4
	Bùi Thanh Tùng
	20 Phú Thịnh - Phú Hội - Đức Trọng

	5
	Bùi Xuân Trường
	 Hiệp Hòa - xã Ninh Gia - Đức Trọng - 

	6
	Cao Thị Mỹ Lệ
	 - Đa Quyn - Đức Trọng  

	7
	Châu Thị Kim Phượng
	50A R Chai I  - Phú Hội - Đức Trọng 

	8
	Chung Nhật Quang
	153 K’Long -  Hiệp An  - Đức Trọng  

	9
	Đàm Thị Bích Thủy
	23 Hồ Xuân Hương - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	10
	Đặng Xuân Ninh
	14 P'ré - Phú Hội - Đức Trọng  

	11
	Đào Duy Cường
	Xóm 2 - Tân Liên  - Tân Thành  - Đức Trọng  

	12
	Đào Huy Tuấn
	92 QL 20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	13
	Đào Thị Ngọc Lệ
	Tổ 4- K'rèn - Hiệp An - Đức Trọng  

	14
	Đinh Như Hùng
	103 Tân Đà - Tân Hội - Đức Trọng  

	15
	Đinh Thị Mỹ Linh
	Tổ 1 -Tân Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	16
	Đinh Thị Quỳnh Như
	106B L'Long B - Hiệp An - Đức Trọng  

	17
	Đinh Trọng Quyền
	69 Hồ Tùng Mậu - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	18
	Đỗ Huy Hanh
	Tà Nhiên - Tà Năng  - Đức Trọng  

	19
	Đỗ Huy Huỳnh
	thôn Chơ Ré - Đa Quyn - Đức Trọng  

	20
	Đỗ Tấn Lượng
	78/1 Tân Thuận - Tân Hội - Đức Trọng  

	21
	Đỗ Thanh Bình
	173 QL20 - Phú Hội - Đức Trọng  

	22
	Đỗ Thị Hà
	12/6 Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	23
	Đỗ Thị Kim Quyên
	Đà Thọ - Đà Loan - Đức Trọng  

	24
	Đỗ Thị Thanh
	80 Tân Bình - Tân Thành - Đức Trọng  

	25
	Đỗ Thị Thu Lành
	Thửa 398, xóm 1, thôn Tân Đà - Tân Hội - Đức Trọng  

	26
	Đoàn Văn Thành Nhân
	99 Kim Phát - Bình Thạnh - Đức Trọng

	27
	Đường Thị Nhung
	201 Hoàng Văn Thụ - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	28
	Dương Thị Tuyết Nhung
	969 KP10 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	29
	Dương Văn Minh
	767 QL 20 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	30
	Hà Thị Công Lý
	183 Đoàn Kết - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	31
	Hồ Chánh Bửu Tâm
	KP 4 - TT Liên Nghĩa  - Đức Trọng

	32
	Hồ Đắc Thành
	521 Tổ 9 Định An - Hiệp An - Đức Trọng  

	33
	Hồ Đình Thận
	265 Phú Lộc  - Phú Hội - Đức Trọng  

	34
	Hồ Thăng Quỳnh
	Quảng Hiệp - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	35
	Hoàng Anh Tuấn
	137 Kim Phát - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	36
	Hoàng Bạch Yến
	19/01 Gần Reo - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	37
	Hoàng Bùi Duy Hòa
	13 Thanh Bình 2 - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	38
	Hoàng Thị Lành
	924 QL 20 -KP12 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	39
	Hoàng Thị Mỹ Yến
	Xóm 4 - Tân Đà - Tân Hội - Đức Trọng  

	40
	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh
	13 Thanh Bình 2 - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	41
	Hoàng Thị Thu Hà
	Sre Đăng - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	42
	Huỳnh Thanh Vũ
	18/4 An hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	43
	Huỳnh Thị Anh 
	Bắc Hội - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	44
	Kiều Xuân Mạnh
	159 Xóm 2 Tân Thuận - Tân Hội - Đức Trọng

	45
	La Thành Nguyên
	1080 Quốc lộ 20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	46
	Lâm Chí Hòa
	796 Thống Nhất - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	47
	Lâm Thanh Hòa
	947 Ql20 - Kp 10 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	48
	Lâm Văn Sơn
	110 Trung Hậu - Ninh Loan - Đức Trọng  

	49
	Lầu A Múi
	K'Nai - Phú Hội  - Đức Trọng  

	50
	Làu Mỹ Kín
	K'Nai - Phú Hội  - Đức Trọng  

	51
	Lê Hoàng Huynh
	Tổ 11 Bồng Lai  - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	52
	Lê Huy Trọng
	07 Trần Hưng Đạo - Liên Nghĩa - Đức Trọng  


	53
	Lê Minh Chương
	31/7 Khu C - Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	54
	Lê Minh Quang
	Tổ 11 - Bồng Lai - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	55
	Lê Minh Trí
	07 Trần Hưng Đạo - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	56
	Lê Mỹ Lập
	Số 5 Đà Lâm - Đà Loan - Đức Trọng  

	57
	Lê Ngọc Minh
	Tổ 59 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	58
	Lê Quang Hiệp
	45 Tân Hiệp - Tân Hội - Đức Trọng  

	59
	Lê Quang Nam
	175 R'Chai II - Phú Hội - Đức Trọng  

	60
	Lê Quỳnh Nga
	140 Bia Ray - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	61
	Lê Thanh Thúy
	Đăng S'rôn - Ninh Gia - Đức Trọng  


	62
	Lê Thanh Toàn
	Phú Kao - TàHine - Đức Trọng

	63
	Lê Thành Trung
	Tà Hine - Tà Hine - Đức Trọng  

	64
	Lê Thị Còn
	16 Tổ 2 – Quảng Hiệp  - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	65
	Lê Thị Hồng Xuân
	Thôn Tà Nhiên - Tà Năng - Đức Trọng  

	66
	Lê Thị Ngọc Hiền
	Thiện Chí - Ninh Gia  - Đức Trọng  

	67
	Lê Thị Nữa
	3/7 Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	68
	Lê Thị Yến
	Thôn 1 - Tà Hine - Đức Trọng  

	69
	Lê Tiến Thanh
	13 Tân Liên - Tân Thành - Đức Trọng  

	70
	Lê Văn Cường
	Đà Thọ - Đà Loan - Đức Trọng  

	71
	Lê Văn Thái
	1 Trần Hưng Đạo - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	72
	Lê Vũ Thiện
	72 Đà Thắng - Đà Loan - Đức Trọng  

	73
	Lìu Say Và
	88 Jơ Mrang - Đa Quyn - Đức Trọng  

	74
	Lô Đặng Minh Vũ
	899 QL20, Tổ 40 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	75
	Lô Viết Sinh
	899 QL20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	76
	Lữ Thị Xuân Thảo
	Thôn R'Chai 1 - Phú Hội - Đức Trọng  

	77
	Lương Thị Lụa
	Trung Ninh - Ninh Loan - Đức Trọng  

	78
	Lương Văn Hiệp
	Thanh Bình 3 - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	79
	Lương Văn Hoàn
	Thanh Bình 2  - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	80
	Lý Công Dũng
	47 Quốc lộ 20 - Tân An - Hiệp An - Đức Trọng  

	81
	Ma Chiên
	 Ton Néh, xã Tà Năng - Đức Trọng 

	82
	Ngô Xuân Huỳnh
	Srê Đăng - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	83
	Nguyễn Chí Nhân
	Sê Đăng - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	84
	Nguyễn Đình Lâm
	Tổ 4 Khu C - Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	85
	Nguyễn Đình Quân
	Tổ 29 Phi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	86
	Nguyễn Đức Thống
	68 Srê Đăng - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	87
	Nguyễn Hải Lệ Thủy
	Thanh Bình 2 - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	88
	Nguyễn Hữu Cường
	Bắc Hội - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	89
	Nguyễn Hữu Hậu
	610 Định An - Hiệp An - Đức Trọng  

	90
	Nguyễn Hữu Minh
	 Đường ĐH 1 - Lạch Tông -  N' Thôn Hạ - Đức Trọng  

	91
	Nguyễn Hữu Nam
	3/7 Nghĩa Hiệp -  Liên Hiệp - Đức Trọng  

	92
	Nguyễn Hữu Thành
	Ninh Hòa - Ninh Gia - Đức Trọng  

	93
	Nguyễn Huỳnh Liên Huệ
	131 Phú An - Phú Hội  - Đức Trọng  

	94
	Nguyễn Lên
	115 Xóm 2 - Tân Phú - Tân Hội - Đức Trọng  

	95
	Nguyễn Phước Hiền
	42 Tổ 4 - K'Rèn - Hiệp An - Đức Trọng  

	96
	Nguyễn Phước Tấn
	K' Long A - Hiệp An - Đức Trọng  

	97
	Nguyễn Quốc Thịnh
	Trung Hậu - Ninh Loan - Đức Trọng  

	98
	Nguyễn Sum
	37/6 Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	99
	Nguyễn Tấn Hùng
	140 Bia Ray - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	100
	Nguyễn Thành Trung
	Thanh Bình 2 - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	101
	Nguyễn Thế Anh
	69 Hồ Tùng Mậu - Liên Nghĩa - Đức Trọng  


	102
	Nguyễn Thế Phi
	Thôn 6 Đà Giang - Đà Loan - Đức Trọng  

	103
	Nguyễn Thị Bạch
	Hiệp Hòa - Ninh Gia - Đức Trọng  

	104
	Nguyễn Thị Đăng Ngọc
	Tổ 59 - Nam Sông Đa Nhim - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	105
	Nguyễn Thị Đức
	106 Thống Nhất  - Liên Nghĩa - Đức Trọng  


	106
	Nguyễn Thị Hiếu
	97 Tân Hạ - Đa Quyn - Đức Trọng  

	107
	Nguyễn Thị Hoa
	452 Định An - Hiệp An - Đức Trọng  

	108
	Nguyễn Thị Hoài
	Tổ 4 khu C, Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	109
	Nguyễn Thị Lộc
	06 Đà An - Đà Loan - Đức Trọng  

	110
	Nguyễn Thị Lợi
	52 Phú Trung - Phú Hội  - Đức Trọng  

	111
	Nguyễn Thị Mừng
	41 Lê Văn Tám - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	112
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Nam Hải - Ninh Loan - Đức Trọng  

	113
	Nguyễn Thị Nguyên
	Ma Bó - Đa Quyn - Đức Trọng

	114
	Nguyễn Thanh Kim Huệ
	01 Đà Lâm - Đà Loan - Đức Trọng  

	115
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Thửa số 854 - Tổ 2 - Đà Thọ - Đà Loan - Đức Trọng  

	116
	Nguyễn Thị Thu Sương
	Tân Đà - Tân Hội - Đức Trọng  

	117
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	37/6 Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	118
	Nguyễn Thị Trang
	1517 Quốc lộ 27 - Thái Sơn - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	119
	Nguyễn Thị Út Chi
	Thôn Nghĩa Hiệp  - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	120
	Nguyễn Thiên Phúc
	19/1 Gần Reo - Liên Hiệp - Đức Trọng

	121
	Nguyễn Trí Hưng
	198 QL 20 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	122
	Nguyễn Trọng Trí
	127 Đà Thọ - Đà Loan - Đức Trọng

	123
	Nguyễn Văn Đoàn
	907 QL 20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	124
	Nguyễn Văn Nguyện
	193 SRêĐăng - Nthôn Hạ - Đức Trọng

	125
	Nguyễn Văn Sơn
	Hiệp Hòa - Ninh Gia - Đức Trọng  

	126
	Nguyễn Văn Tâm
	Tổ 01 -Thôn Gần Reo - Liên Hiệp  - Đức Trọng  

	127
	Nguyễn Văn Thuận
	Xóm 3 - Tân Hiệp - Tân Hội - Đức Trọng  

	128
	Nguyễn Văn Tiến
	Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	129
	Nguyễn Vĩnh Lực
	106 Thống Nhất - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	130
	Nguyễn Vĩnh Phúc
	106 Thống Nhất - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	131
	Nguyễn Xuân Sơn
	9/7 Bắc Hội - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	132
	Phạm  Thành
	Đà Lâm - Đà Loan - Đức Trọng  

	133
	Phạm Đắc Tuệ
	108 Phú An - Phú Hội - Đức Trọng  

	134
	Phạm Minh Trí
	Số 819 Q. Lộ 20 - TT. Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	135
	Phạm Ngọc Hoài Thương
	Thửa số 898 - R' Chai 2  - Phú Hội - Đức Trọng  

	136
	Phạm Thị Kim Doan
	Sê Đăng - N'Thol hạ - Đức Trọng  

	137
	Phạm Thị Kim Oanh
	110 Trung Hậu - Ninh Loan - Đức Trọng  

	138
	Phạm Thị Liên
	27 Lạc Nghiệp - Phú Hội - Đức Trọng  

	139
	Phạm Thị Minh Phượng
	Xóm 2 - Tân Thuận - Tân Hội - Đức Trọng  

	140
	Phạm Văn Dư
	567 Hiệp Thuận - Ninh Gia - Đức Trọng  

	141
	Phạm Văn Thái
	Tà Nhiên - Tà Năng - Đức Trọng  

	142
	Phạm Viết Hội
	01 Tân An - Tân Hội - Đức Trọng  

	143
	Phan Hoàng Tuấn
	31 Cù Chính Lan - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	144
	Phan Minh Tuấn
	106B K'Long B - Hiệp An - Đức Trọng  

	145
	Phan Quốc Anh Vũ
	75 Đà An - Đà Loan - Đức Trọng

	146
	Phan Thị Thảo
	Pré - Phú Hội - Đức Trọng  

	147
	Phan Thị Thoa
	Tân Hiệp - Tân Hội - Đức Trọng  

	148
	Phan Thị Thúy
	Thôn Srê Đăng - N'thol Hạ - Đức Trọng  

	149
	Phan Văn Do
	184 Tân Nghĩa - Tân Thành - Đức Trọng  

	150
	Phan Văn Khiêm
	Xóm 2 - Tân Hiệp - Tân Hội - Đức Trọng  

	151
	Phan Văn Trí
	Sre Đăng - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	152
	Phòng Cún Sáng
	522 Thống Nhất - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	153
	Phùng Tấn Pháp
	Tân Lập - Tân Hội - Đức Trọng

	154
	Tạ Thị Mến
	Thửa 638 - K'Long C - Hiệp An - Đức Trọng  

	155
	Tà Yên Việt
	Tà Nhiên  - Tà Năng - Đức Trọng  

	156
	Tái Sắt Múi
	Chi Rông A  - Phú Hội - Đức Trọng  

	157
	Thái Văn Thông
	48 Đà Phước - Đà Loan - Đức Trọng  

	158
	Tôn Thất Kiêm
	Đại Ninh - Ninh Gia - Đức Trọng  

	159
	Tôn Thất Toàn
	131 thôn Phú An - Phú Hội - Đức Trọng  

	160
	Trần Châu Đức
	112 QL 27 - Kim Phát - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	161
	Trần Đình Phúc
	Tổ 13  - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	162
	Trần Duy Hải
	47 Tổ 1 – Trung Hiệp -  Hiệp An  - Đức Trọng  

	163
	Trần Nhật Hải
	Thiện Chí - Ninh Gia  - Đức Trọng  

	164
	Trần Thanh Thúy
	1080 QL20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	165
	Trần Thị Anh Thi
	3/7 Khu C Nghĩa Hiệp - Liên Hiệp - Đức Trọng

	166
	Trần Thị Hằng
	Bản Cà - Tà Năng - Đức Trọng

	167
	Trần Thị Kim Chung
	Trung Hiệp - Hiệp An - Đức Trọng  

	168
	Trần Thị Kim Lệ
	01 Trần Hưng Đạo - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	169
	Trần Thị Lệ Tuyết
	20 Tổ 6, Bắc Hội - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	170
	Trần Thị Ngọc Minh
	14 Pré - Phú Hội - Đức Trọng  

	171
	Trần Thị Phúc
	767 QL20 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	172
	Trần Thị Thanh Thủy
	22 Nguyễn Thị Minh Khai - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	173
	Trần Thị Yến
	Hiệp Hòa - Ninh Gia - Đức Trọng  

	174
	Trần Thực Trinh
	50A Thôn R’Chai I - Phú Hội - Đức Trọng  

	175
	Trần Thùy Trang
	Ninh Hòa - Ninh Gia - Đức Trọng  

	176
	Trần Văn Hải
	186/3 Phú Lộc - Phú Hội - Đức Trọng  

	177
	Trần Văn Nhị
	Nam Hải - Ninh Loan - Đức Trọng  

	178
	Trần Xuân Mùi
	200/B2 Thanh Bình 2 - Bình Thạnh - Đức Trọng

	179
	Trịnh Văn Thìn
	Tổ 26, KP 1 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	180
	Trương Ngọc Quyền
	Tổ 62 - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	181
	Trương Thúy My
	Tổ 6 Phi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	182
	Trương Văn Bảo
	Bồng Lai - Hiêp Thanh - Đức Trọng  

	183
	Trương Văn Dũng
	231 thôn Chi Rông - Phú Hội - Đức Trọng  

	184
	Từ Hữu Huy
	452 Định An - Hiệp An - Đức Trọng  

	185
	Võ Chí Thành
	Fi nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	186
	Võ Duy Phúc
	Phú Thạnh - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	187
	Võ Khắc Phủ
	Ninh Hòa - Ninh Gia - Đức Trọng  

	188
	Võ Quốc Tài
	198QL20 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	189
	Võ Thị Ngọc Thùy
	Đà Thắng - Đà Loan - Đức Trọng  

	190
	Võ Thị Như Nguyệt
	28 Tuệ Tĩnh - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	191
	Vòng Thị Ngọc Quỳnh
	18 Lê Thánh Tôn - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	192
	Vũ Đỗ Hùng Tâm
	Nam Hải - Ninh Loan - Đức Trọng  

	193
	Vũ Đỗ Ngọc Thạch
	Đà Thuận - Đà Loan - Đức Trọng  

	194
	Vũ Quốc Bảo
	Hiệp Hòa - Ninh Gia  - Đức Trọng  

	195
	Vũ Thị Anh
	281 Đà Lâm - Đà Loan - Đức Trọng

	196
	Vũ Thị Chiên
	14 Nguyễn Trung Trực - Liên Nghĩa - Đức Trong

	197
	Vũ Thị Thanh Thúy
	Lạc Lâm - Phú Hội - Đức Trọng  

	198
	Vũ Thị Thủy
	Thôn Nam Hải - Ninh Loan - Đức Trọng  

	199
	Vy Thị Hiên
	947 QL20  - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	200
	Vy Thị Thuận
	188 Hoàng Văn Thụ - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	201
	Vy Thị Tịnh 
	188 Hoàng Văn Thụ - Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	202
	Nguyễn Thị Phượng
	Tân Hội - Đức Trọng  

	203
	Nguyễn Thị Thanh Lương
	33 Chợ Rung - Đa Quyn - Đức Trọng

	204
	Phạm Hoàng Minh
	 - Tà Hine - Đức Trọng  

	205
	Trần Văn Tuấn
	Tổ 23 Nguyễn Tuân - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	206
	Đào Huy Quốc Thiện
	92 Quốc lộ 20 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng  

	207
	Lê Ngọc Hinh
	6B/1 Trung Hiệp - Hiệp An - Đức Trọng  

	208
	Lê Thị Hương
	số 15/2 Trung Hiệp - xã Hiệp An - Đức Trọng 

	209
	Trần Thị Hiền
	số 15/2 Trung Hiệp - xã Hiệp An - Đức Trọng 

	210
	Vũ Hùng Hạnh
	xã Tà Năng - huyện Đức Trọng 

	211
	Nguyễn Văn Ngà
	56 Đà Giang - Đà Loan - Đức Trọng  

	212
	Nguyễn Phi Hùng
	10/13 Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	213
	Phan Thị Tâm 
	10/13 Fi Nôm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng  

	214
	Trần Lợi
	10/2 An Bình - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	215
	Trần Trung Hiếu
	10/2 An Bình - Liên Hiệp - Đức Trọng  

	2. Giống cây trồng
	 

	1
	Bùi Văn Vực
	Srê Đăng - N'Thol Hạ - Đức Trọng  

	2
	Đặng Công Thọ
	Tổ 59 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	3
	Đặng Thị Thịnh
	Tổ 62 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	4
	Đặng Văn Danh
	Bồng Lai - Hiêp Thanh - Đức Trọng  

	5
	Phạm Thị Loan
	Chi Rông   - Phú Hội - Đức Trọng  

	6
	Lê Thị Thu Hương
	Phú Hội - Đức Trọng  

	7
	Nguyễn Duy Long
	Phú Hội - Đức Trọng  

	8
	Nguyễn Hồng Phong
	Tổ 20 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	9
	Nguyễn Văn Khắc
	Tổ 62 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

	V. Huyện Lâm Hà

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Võ Quốc Huy
	Thôn 3 - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	2
	Tô Thị Ty
	62 Thôn 3 - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	3
	Bùi Xuân Tuấn
	Tân Tiến - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	4
	Nguyễn Bá Tuất
	thôn 4 - Đạ Đờn  - Lâm Hà   

	5
	Nguyễn Văn Mai
	Thôn 2 - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	6
	Nguyễn Văn Long
	08 Bồ Liêng - TT. Đinh Văn - Lâm Hà  

	7
	Ngô Như Lụa
	197 Tân Trung - Tân Hà - Lâm Hà  

	8
	Đặng Thị Kim Hiên
	167 Tân Lâm - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	9
	Nguyễn Văn Nhật
	Kp Đoàn Kết  - Đinh Văn - Lâm Hà  

	10
	Nguyễn Quang Duẩn
	Đông Anh I - Nam Ban - Lâm Hà  

	11
	Nguyễn Chí Hiếu
	Quang Trung 1  - Gia Lâm - Lâm Hà  

	12
	Lê Văn Định
	Tân Trung - Tân Hà - Lâm Hà  

	13
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	15 tổ 3 - Ngọc Sơn 1 - Phú Sơn - Lâm Hà  

	14
	Nguyễn Chí Giang
	Quảng Đức - Đinh Văn - Lâm Hà  

	15
	Hà Thị Mỹ Hạnh
	Phúc Tân - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	16
	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
	Phúc Tân - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	17
	Tạ Thị Luyện
	Thôn Sóc Sơn - Nam Hà - Lâm Hà  

	18
	Nguyễn Tấn Thành
	Thôn 4 - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	19
	Nguyễn Thị Vân
	Đan Phượng 1 - Tân Hà - Lâm Hà  

	20
	Trần Bảo Công
	123 thôn Tân Trung - Tân Hà - Lâm Hà  

	21
	Phạm Hồng Thao
	Liên Trung - Tân Hà - Lâm Hà  

	22
	Đặng Đức Huấn
	Thôn 11 - Tân Thanh - Lâm Hà  

	23
	Trần Thị Thương
	Liên Trung - Tân Hà - Lâm Hà  

	24
	Nguyễn Hữu Vinh
	91 kp Hoà Lạc  - Đinh Văn - Lâm Hà  

	25
	Nguyễn Thị Hảo
	106 Xóm 4 - Đông Anh - Lâm Hà  

	26
	Đỗ Viết Min
	Tân Bình - Tân Thanh - Lâm Hà - 

	27
	Đỗ Văn Dũng
	58 Đạ Rơ Măng - TT. Đinh Văn - Lâm Hà  

	28
	Bùi Thị Huyền
	Từ Liêm 3 - TT. Nam Ban - Lâm Hà  

	29
	Vi Thị Yến
	thôn Phúc Thạch - Liên Hà  - Lâm Hà  

	30
	Nguyễn Phú Khoa
	Thôn Liên Hà  - Liên Hà - Lâm Hà  

	31
	Nguyễn Tất Thành
	Thôn Phúc Thọ 2  - Tân Hà - Lâm Hà  

	32
	Nguyễn Thị Hương
	Tân Tiến - Tân Văn - Lâm Hà  

	33
	Vũ Trọng Nhã
	Tân Tiến  - Tân Văn - Lâm Hà  

	34
	Tạ Đình Hương
	Thôn 3 - Gia Lâm - Lâm Hà  

	35
	Bùi Thị Hiền
	Thôn Liên Trung - Tân Hà -  Lâm Hà  

	36
	Nguyễn Thị Mai Lan
	thôn Tân An - Tân Thanh - Lâm Hà  

	37
	Nguyễn Phú Sơn
	Thôn 6 - Tân Thanh - Lâm Hà  

	38
	Nguyễn Bá Quân
	Thôn Đức Thành - Hoài Đức - Lâm Hà  

	39
	Nguyễn Trọng Trung
	Thôn 5 - Gia Lâm - Lâm Hà  

	40
	Phạm Thúy Dân
	Đạ Rơ Măng - Đinh Văn - Lâm Hà  

	41
	Nguyễn Quang Vinh
	Bằng Tiên - Phú Sơn - Lâm Hà  

	42
	Hồ Thị Mỹ Linh
	An Phước - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	43
	Dương Mạnh Cường
	Thôn Đam Pao - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	44
	Nguyễn Thị Ánh
	Đan Hà - Đan Phượng - Lâm Hà  

	45
	Nguyễn Quốc Cường
	Thôn Tân Lâm - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	46
	Nguyễn Anh Tuấn
	Ngọc Sơn - Phú Sơn - Lâm Hà  

	47
	Hoàng Thị An
	Đoàn Kết - Đan Phượng - Lâm Hà  

	48
	Điêu Thị Bích Thuỷ
	62 thôn Tân Tiến - Tân Văn - Lâm Hà  

	49
	Hồ Thế Giang
	Thôn Tân Đức  - Tân Hà  - Lâm Hà  

	50
	Vi Văn Toàn
	Thôn Tân Bình - Tân Thanh - Lâm Hà  

	51
	Đào Quang Minh
	Phúc Thạch - Liên Hà - Lâm Hà  

	52
	Bùi Nhất Thanh
	Đạ Sar - Liên Hà - Lâm Hà  

	53
	Nguyễn Thị Huệ
	Tân Tiến - Tân Văn - Lâm Hà  

	54
	Lâm Thành Nam
	Tân Tiến - Tân Văn - Lâm Hà  

	55
	Trần Quốc Hội
	13 KP Tiên Phong - Đinh Văn - Lâm Hà  

	56
	Cao Thị Hải
	TDP. Yên Bình - Đinh Văn - Lâm Hà  

	57
	Dương Văn Duyên
	Thôn Liên Trung - Tân Hà - Lâm Hà  

	58
	Đỗ Xuân Thủy
	Thôn 2 - Tân Thanh - Lâm Hà  

	59
	Doãn Thị Huệ
	Tân Tiến  - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	60
	Đỗ Văn Thuần 
	Thôn 5  - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	61
	Nguyễn Thị Kim Loan
	75 Ngọc Sơn - Phú Sơn - Lâm Hà  

	62
	Trần Thị Long
	Ngọc Sơn 3 - Phú Sơn - Lâm Hà  

	63
	Đỗ Thị Ngọc Tuyết
	336 Hùng Vương - Đinh Văn - Lâm Hà  

	64
	Vũ Từ Quang
	Yên Bình - Đinh Văn - Lâm Hà  

	65
	Hoàng Văn Tiếp
	Phúc Tân - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	66
	Bùi Thị Lê Thu
	25 Lê Lợi - KP Văn Hà - Đinh Văn - Lâm Hà  

	67
	Nguyễn Thị Hương
	Liên Kết - Liên Hà - Lâm Hà  

	68
	Phí Đình Dũng
	Phú Dương - Hoài Đức - Lâm Hà  

	69
	Bạch Thị Dược
	Thôn 1 - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	70
	Nguyễn Thị Lan
	Thôn Tân Lâm - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	71
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	09 Thôn 5 - Đạ Đờn  - Lâm Hà  

	72
	Nguyễn Hoàng Minh Tuấn
	Thôn 5 - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	73
	Huỳnh Như Hùng
	KP Pốt Pe - TT. Đinh Văn - Lâm Hà  

	74
	Nguyễn Thị Phấn
	Đoàn Kết - Đan Phượng - Lâm Hà  

	75
	Nguyễn Thị Nụ
	Đoàn Kết - Đan Phượng - Lâm Hà  

	76
	Nguyễn Thị Ly Na
	Đoàn Kết - Đan Phượng - Lâm Hà  

	77
	Nguyễn Văn Thảo
	Thôn Đoàn Kết - Đan Phượng - Lâm Hà  

	78
	Vũ Thị Huyền
	Tân An - Tân Văn - Lâm Hà  

	79
	Lài Thị Thu Hà
	Đoàn Kết - Đan Phượng - Lâm Hà  

	80
	Nguyễn Hồng Hà
	Thôn Tân Hiệp - Tân Văn - Lâm Hà  

	81
	Lìm Văn Vương
	Thôn 4 - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	82
	Nguyễn Hoàng Bích Ngọc
	Thôn 4 - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	83
	Vũ Thị Cẩm Vân
	Tân Lộc - Tân Văn - Lâm Hà  

	84
	Ngô Văn Hiệp
	Hoàn Kiếm 3 - Nam Hà - Lâm Hà  

	85
	Nguyễn Văn Duân
	Thôn 7 - Tân Thanh - Lâm Hà  

	86
	Lê Ngọc Văn
	126 Thôn 5 - Đạ Đờn - Lâm Hà  

	87
	Phạm Đức Thuận
	Đông Anh 2 - Nam Ban - Lâm Hà  

	88
	Hoàng Bảo Thu
	Đông Anh 2 - Nam Ban - Lâm Hà  

	89
	Trần Thanh Sơn
	Thôn 3 - Mê Linh - Lâm Hà  

	90
	Trịnh Thị Duyền
	Thôn 3 - Mê Linh - Lâm Hà  

	91
	Nông Thị Huyên
	Sình Công - Liên Hà - Lâm Hà  

	92
	Nguyễn Đức Văn
	Thôn Ngọc Sơn 1 - Phú Sơn - Lâm Hà  

	93
	Phạm Thị Thu Hương
	Ngọc Sơn 1 - Phú Sơn - Lâm Hà  

	94
	Đoàn Thị Kim Quy
	Thôn Đoàn Kết -   Đan Phượng - Lâm Hà   

	95
	Nguyễn Văn Toàn
	Từ Liêm 1 - Nam Ban - Lâm Hà  

	96
	Lê Cao Cường
	Lâm Pô - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	97
	Nguyễn Thị Cải
	Hoàn Kiếm II - Nam Hà - Lâm Hà  

	98
	Khuất Quang Hà
	Liên Trung - Tân Hà - Lâm Hà  

	99
	Phí Thị Ngân
	Thôn Hòa Bình - Taân Thanh - Lâm Hà  

	100
	Nguyễn Văn Đức
	thôn Thạch Thất 2 - Tân Hà  - Lâm Hà  

	101
	Nguyến Văn Thế
	thôn 2  - Mê Linh  - Lâm Hà   

	102
	Trịnh Cao Nguyên
	thôn 2 - Mê Linh  - Lâm Hà   

	103
	Nguyễn Văn Đông
	Đông Anh 3 - Nam Ban - Lâm Hà  

	104
	Phạm Văn Tác
	thôn Rhang Trụ -  Phúc Thọ - Lâm Hà  

	105
	Nguyễn Tấn Thành
	Thôn 3 - Hòa Nam - Di Linh  

	106
	Trương Văn Trọng
	Măng Lin - Phường 7 - Đà Lạt  

	107
	Phạm Thanh Bình
	Thôn Tân Tiến - Tân Văn - Lâm Hà  

	108
	Trần Nam Tuấn
	Phú Dương - Hoài Đức  - Lâm Hà  

	109
	Nguyễn Thị Hoàn
	Phúc Thọ 2 - Tân Hà - Lâm Hà  

	110
	Đinh Trường Minh
	Thôn 2 - Mê Linh - Lâm Hà  

	111
	Đinh Kim Quý
	Kim Phát - Bình Thạnh - Đức Trọng  

	112
	Lê Thị Giang
	Tổ dân phố Cô Ya - TT Đinh Văn - Lâm Hà  

	113
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Thôn Phúc Tân - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	114
	Trần Văn Linh
	Thôn Phú Dương - Hoài Đức - Lâm Hà  

	115
	Nguyễn Việt Linh
	Tổ dân phố Đồng Anh 4 - Nam Ban - Lâm Hà  

	116
	Đinh Văn Lâm
	Thôn 3 - Gia Lâm - Lâm Hà - 

	117
	Đoàn Văn Thành Nghĩa
	Mỹ Hà - Hoài Đức - Lâm Hà  

	118
	Nguyễn Đăng Hóa
	05 Trưng Vương - Nam Ban - Lâm Hà  

	119
	Mai Văn Chiến
	thôn Hoàn Kiếm 2 - Nam Hà  - Lâm Hà   

	120
	Trịnh Văn Sáng
	khu phố Chi Lăng 1 - TT. Nam Ban  - Lâm Hà   

	121
	Nguyễn Văn Lam
	Hoàn Kiếm 2 - Nam Hà - Lâm Hà  

	122
	Nguyễn Hữu Phúc
	Phúc Tiến - Phúc Thọ - Lâm Hà  

	123
	Hoàng Văn Hùng
	Thôn 6  - Tân Thanh - Lâm Hà  

	124
	Vũ Thị Thủy
	Hai Bà Trưng - Nam Hà - Lâm Hà  

	125
	Nguyễn Nam Tình
	Liên Hà  - Liên Hà - Lâm Hà  

	126
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thôn 10  - Tân Thanh  - Lâm Hà   

	127
	Đỗ Khắc Đoàn
	Đức Thành - Hoài Đức - Lâm Hà

	128
	Đỗ Thị Hương
	Phi Tô - Lâm Hà

	2. Gống cây trồng
	 

	1
	Đào Hữu Nga
	Văn Minh - Đinh Văn - lâm hà

	2
	Võ Văn Hiệp
	Haà Tân - Tân Văn - Lâm Hà

	VI. Huyện Đam Rông

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Vũ Văn Trưởng
	Thanh Bình - Phi Liêng - Đam Rông  

	2
	Lê Hồng Ân
	Thanh Bình - Phi Liêng - Đam Rông  

	3
	Hoàng Hùng Tứ
	Thôn 4 - Rô Men - Đam Rông  

	4
	Vũ Anh Quang
	Thôn 1 - Rô Men - Đam Rông  

	5
	Phạm Thị Lưu
	Thôn 1 - Rô Men - Đam Rông  

	6
	Nguyễn Thị Thục
	Thôn 1 - Liêng Srôn - Đam Rông  

	7
	Bùi Kim Nhật
	Đắc Măng  - Đạr Sal - Đam Rông  

	8
	Đặng Thị Thêu
	Liêng Trang 1 - Đạ Tông - Đam Rông  

	9
	Trương Đình Thay
	Trung Tâm - Đạ K'Nàng - Đam Rông  

	10
	Trần Trung Đoàn
	73 Liên Hương - Đạr Sal - Đam Rông  

	11
	Đặng Thị Hoài Phương
	Đạ Mul - Đạ K'Nàng - Đam Rông  

	12
	Phạm Văn Hà
	Băng Dung - Đạ KNàng - Đam Rông  

	13
	Phạm Thị Thu Thảo
	Băng Dung - Đạ K Nàng - Đam Rông  

	14
	Trịnh Hùng
	thôn Liêng Trang 1 -  Đạ Tông -  Đam Rông   

	15
	Trương Đình Văn
	Liên Trang 1 - Đạ Tông - Đam Rông  

	16
	Trần Minh Hải
	 -  -   

	17
	Vũ Thị Thu
	2 Liêng Trang II - Đạ Tông - Đam Rông  

	18
	Phạm Thị Mận
	Thôn 4 - Rô Men - Đam Rông  

	19
	Phạm Thị Thùy Hoa
	Trung Tâm - Phi Liêng - Đam Rông  

	20
	Phạm Đức Vũ
	thôn Liêng Trang 1  -  Đạ Tông -  Đam Rông   

	21
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	 -  -   

	22
	Vũ Quang Mạnh
	Thôn 1 - Rô Men - Đam Rông  

	23
	Nguyễn Văn Tâm
	129 Bóp Le - Phi Liêng - Đam Rông  

	24
	Nguyễn Hoàng Anh
	Thôn 2 - Rô Men - Đam Rông  

	25
	Phan Văn Lệ
	Đắk Măng - Đạ R'Sal - Đam Rông  

	26
	Nguyễn Văn Thạnh 
	112 Thôn Đạmul  - ĐạKnàng - Đam Rông  

	27
	Nguyễn Thành Lực
	Phi Có - Đạ R'Sal - Đam Rông  

	28
	Lê Bá Bộ
	95 Păng Dung - Đạ K'Nàng - Đam Rông  

	29
	Phạm Văn Tiến
	111 Thôn Đạmul - ĐạKnàng - Đam Rông  

	30
	Nguyễn Văn Kiên
	Thôn II - Rô Men - Đam Rông  

	31
	Hoàng Văn Trung
	93 Băng Dung - Đạ K'Nàng - Đam Rông  

	32
	Phạm Ngọc Sơn
	Đạ Mul - Đạ K'Nàng - Đam Rông  

	33
	Bùi Thị Thái Hòa
	thôn Đắc Măng - Đạ Rsal - Đam Rông   

	34
	Đỗ Thị Anh Thư
	Phi Có  - Đạr Sal - Đam Rông  

	35
	Phạm Thị Mơ
	Bóp Lé - Phi Liêng - Đam Rông  

	36
	Nguyễn Thị Ngoãn
	Thôn Trung Tâm - Phi Liêng - Đam Rông  

	37
	Nguyễn Thị Đồng
	Thôn Păng Sim  - Phi Liêng - Đam Rông  

	38
	Bùi Văn Sang
	Mê Ka - Đạ Tông - Đam Rông  

	39
	Lê Thanh Hùng
	Thôn 4 - Rô Men - Đam Rông  

	40
	Lê Văn Cường
	Liên Hương - Đạ Rsal - Đam Rông  

	2. Giống cây trồng
	 

	1
	Đỗ Ngọc Điều
	Đak Măng - Đạ Rsal - Đam Rông

	2
	Lê Kim Hùng
	Đak Măng - Đạ Rsal - Đam Rông

	3
	Vũ Thị Hoa
	Tân Trung - ĐạKnàng - Đam Rông

	4
	Nguyễn Thái Hòang
	Thôn 3 - Liêng Sronh - Đam Rông

	5
	Trương Công Khanh
	Thôn Pul - ĐạKnàng - Đam Rông

	VII. Huyện Di Linh

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Võ Văn Tài
	39 Thôn 3 - Tân Lâm - Di Linh  

	2
	Lê Tấn Lâm
	Thôn 1 - Tân Thượng - Di Linh  

	3
	Võ Thị Mỹ Hạnh
	88 Thôn 3 - Tân Lâm - Di Linh  

	4
	Nguyễn Văn Hương
	88 Thôn 3 - Tân Lâm - Di Linh  

	5
	Trần Thị Thu Cúc
	643 Hùng Vương - TT. Di Linh - Di Linh  

	6
	Trần Thị Thu Thủy
	35 Gia Lành - Gia Hiệp - Di Linh  

	7
	Nguyễn Ngọc Sang
	35 Thôn 1 - Gia Hiệp - Di Linh  

	8
	Trần Quang Thái
	số 684 Hùng Vương  - TT. Di Linh  - Di Linh  

	9
	Huỳnh Văn Hoàng
	24 Thôn 14 - Đinh Trang Hòa - Di Linh  

	10
	Phạm Mỹ Kiều
	137 Đồng Lạc - Tân Nghĩa - Di Linh  

	11
	Nguyễn Mạnh Trí
	137 Đồng Lạc - Tân Nghĩa - Di Linh   

	12
	Phạm Đình Duy
	Tổ 9, thôn 6 - Tân Lâm - Di Linh   

	13
	Nguyễn Văn Dũng
	Thôn 13 - Đinh Trang Hòa - Di Linh  

	14
	Nguyễn Hồng Phúc
	Thôn 2 - Hòa Ninh - Di Linh  

	15
	Lương Thị Hoa
	Thôn 5 - Hòa Trung - Di Linh  

	16
	Trịnh Thị Kim Loan
	Số 123 thôn 1A - Đinh Trang Hòa  - Di Linh  

	17
	Ân Huyền Lộc
	304 thôn 5 - Tân Châu - Di Linh  

	18
	Phan Thanh Phong
	Sôố 316 Hiệp Thành  - Tam Bố  - Di Linh  

	19
	Phan Thị Diễm Chi
	Hiệp Thành I - Tam Bố  - Di Linh  

	20
	Trần Quang Tuyên
	153 Thôn 3 - Liên Đầm - Di Linh  

	21
	Tống Thị Thúy
	176 Thôn 4 - Hòa Nam - Di Linh  

	22
	Lê Văn Ba
	74 Thôn 10 - Hòa Nam - Di Linh  

	23
	Vũ Đỗ Hoàng Minh Tín
	270 Hiệp Thành I - Tam Bố - Di Linh  

	24
	Đoàn Thị Hiền
	Phú Hiệp 3 - Gia Hiệp - Di Linh  

	25
	Hà Xuân Thiên
	số 84 thôn Đồng Đò  - Tân Nghĩa  - Di Linh  

	26
	Nguyễn Đại Nam
	83 Phú Hiệp 1 - Gia Hiệp - Di Linh  

	27
	Nguyễn Hữu Phước
	119 Trần Phú - TT. Di Linh - Di Linh  

	28
	Hồ Thị Tuất
	Thôn 6 Phi Có  - Rô Men - Đam Rông  

	29
	Phan Thanh Sa
	0108 Hùng Vương - TT Di Linh - Di Linh  

	30
	Nguyễn Văn Công
	số 318 xóm 7 thôn 8 - Liên Đầm - Di Linh  

	31
	Lê Xuân Trường
	Thôn 14 - Đinh Trang Hòa - Di Linh  

	32
	Lê Đức Thắng
	Thôn 15 - Đinh Trang Hòa - Di Linh  

	33
	Vũ Thạch Quy
	03 Phú Hiệp I - Gia Hiệp - Di Linh  

	34
	Nguyễn Bá Tùng
	Thôn 4 - Tam Bố - Di Linh  

	35
	Nguyễn Văn Đài
	Phú Hiệp I - Gia Hiệp - Di Linh  

	36
	Đỗ Văn Nghĩa
	số 115 Hiệp Thành 1  - Tam bố  - Di Linh  

	37
	Đoàn Ngọc Hòa
	362 Thôn 4 - Liên Đầm - Di Linh  

	38
	Phạm Thị Thúy Kiều
	Thôn 7  - Hòa Bắc - Di Linh  

	39
	Nguyễn Ngô Trị
	718 Hùng Vương - TT. Di Linh - Di Linh  

	40
	Trần Thị Vóc
	Thôn 5 - Hòa Nam - Di Linh  

	41
	Tôn Thất Huy
	158 Thôn 9 - Tân Châu - Di Linh  

	42
	Trần Thị Thành
	Hiệp Thành 2 - Tam Bố - Di Linh  

	43
	Lê Ngọc Khải
	Thôn 7 - Hòa Bắc - Di Linh   

	44
	Đỗ Quang Trung
	Thôn 14 - Hòa Ninh - Di Linh  

	45
	Nguyễn Văn Chiến
	Thôn 12 - Hòa Ninh - Di Linh  

	46
	Trần Ngọc Thể
	Thôn 1 - Gia Hiệp - Di Linh  

	47
	Lê Thị Thu Trang
	Thôn 4 - Hòa Nam - Di Linh  

	48
	Đặng Tấn Tài
	Thôn 4  - Hòa Nam - Di Linh  

	49
	Nguyễn Thị Gọn
	Thôn 4  - Hòa Nam - Di Linh  

	50
	Nguyễn Hải Phong
	thôn 3  - Tân Lâm - Di Linh  

	51
	Trần Nhật Lễ 
	Thôn 4  - Hòa Ninh - Di Linh  

	52
	Đoàn Thị Kim Phượng
	thôn 2  - Tân Lâm  - Di Linh  

	53
	Trần Kim Bính
	40 Thôn 3 - Đinh Trang Hòa  - Di Linh  

	54
	Trần Thị Hoa
	số 111 thôn 14 - Hòa Ninh  - Di Linh  

	55
	Nguyễn Thị Na
	243 Hàng Hải - Gung Ré - Di Linh  

	56
	Nguyễn Thị Hằng
	Thôn 2 - Đinh Trang Thượng - Di Linh  

	57
	Nguyễn Thị Bình
	Thôn 1 - Đinh Trang Thượng - Di Linh  

	58
	Trịnh Văn Phong
	Thôn 13  - Đinh Trang Hòa -  Di Linh  

	59
	Trần Văn Lưỡng
	24 Thôn 6 - Hòa Ninh - Di Linh  

	60
	Lê Thanh Phong
	số 03 thôn 9  - Liên Đầm  - Di Linh  

	61
	Nguyễn Văn Hà
	thôn Hàng Hải - Gung Ré  - Di Linh   

	62
	Phạm Văn Hùng
	Thôn 14 - Đinh Trang Hòa - Di Linh  

	63
	Đào Duy Phương
	Thôn Nông Trường - Liên Đầm - Di Linh  

	64
	Trần Văn Vượng
	39 - Thôn 5 - Hòa Bắc - Di Linh   

	65
	Phạm Thanh Bình
	Thôn 14  - Hòa Ninh - Di Linh  

	66
	Huỳnh Thị Thu Vân
	Thôn 2 - Đinh Trang Thượng - Di Linh  

	67
	Lê Tiến Thịnh
	Thôn 1 - Hòa Nam - Di Linh  

	68
	Trần Văn Thế
	số 55 thôn 1 - Hòa Nam  - Di Linh  

	69
	Nguyễn Văn Tân
	54 Lộc Châu 1 - Tân Nghĩa - Di Linh  

	70
	Nguyễn Văn Thảo
	Thôn 2 -  Hòa Nam  - Di Linh  

	71
	Vũ Văn Long
	29 Thôn 12  - Hòa Ninh - Di Linh  

	72
	Trương Thị Ngọc Mai
	Đồng Lạc 2 - Đinh Lạc - Di Linh  

	73
	Đoàn Hữu Tiến
	Thôn 8 - Liên Đầm  - Di Linh  

	74
	Phạm Quang Bình
	Thôn Tân Phú 1 - Đinh Lạc - Di Linh  

	75
	Vũ Thị Minh Thư
	Đồng Lạc 2 - Đinh Lạc - Di Linh  

	76
	Lê Tuấn Khanh
	Hiệp Thành 2 - Tam Bố - Di Linh  

	77
	Đào Thị Nhung
	Lăng Cú - Gung Ré - Di Linh  

	78
	Đào Anh Tuấn
	Thôn 9 - Hòa Ninh - Di Linh  

	79
	Đoàn Quốc Tiến
	số 45 Phú Hiệp 1 -  - Di Linh  

	80
	Đoàn Văn Thủy
	Thôn Tân Nghĩa  - Tân Nghĩa - Di Linh  

	81
	Đoàn Văn Thụy
	Thôn Tân Nghĩa - Tân Nghĩa - Di Linh  

	82
	Đoàn Quốc Thăng
	Thôn Tân Nghĩa - Tân Nghĩa - Di Linh  

	83
	Hoàng Đại Xuyên
	40A Đồng Lạc II - Đinh Lạc - Di Linh  

	84
	Đào Thị Lựu
	Khu Trung Tâm - Hòa Nam - Di Linh  

	85
	Vũ Phương Nam
	Thôn 5  - Tân Lâm - Di Linh  

	86
	Đặng Nguyên Minh
	Thôn 5 - Tân Châu - Di Linh  

	87
	Bằng Ngọc Lê
	Thôn 4  - Tân Thượng - Di Linh  

	88
	Phạm Thị Út
	24 Thôn 1 - Hòa Nam - Di Linh  

	89
	Nguyễn Thị Ngọc Hương
	01 Thôn 2  -  Hòa Ninh - Di Linh  

	90
	Võ Thị Lan
	97 Đồng Lạc I - Đinh Lạc - Di Linh  

	91
	Trần Ngọc Tuyến
	Thôn 5 - Tân Lâm - Di Linh  

	92
	Trần Văn Khiêm
	Tam Bố - Di Linh  

	93
	Phạm Thị Kim Liên
	48 Thôn 15 - Hòa Ninh - Di Linh  

	94
	Đỗ Thị Mơ
	263 Hùng Vương - TT. Di Linh - Di Linh  

	95
	Đỗ Thành Sáu
	23 QL20- Thôn 4 - Đinh Trang Hòa  - Di Linh  

	96
	Đỗ Thị Huyền
	số 23 - thôn 4 - Đinh Trang Hòa - Di Linh   

	97
	Lê Quyết Thắng
	Thôn 6  - Đinh Trang Hòa - Di Linh  

	98
	Vũ Thị Lượt
	45 Thôn 2 - Hòa Nam - Di Linh  

	99
	Lê Nguyên Kha
	Thôn 3 - Liên Đầm - Di Linh  

	100
	Nguyễn Thị Huệ
	419 Hùng Vương - TT. Di Linh - Di Linh  

	101
	Trương Công Nguyên
	154 Lý Thường Kiệt  - TT. Di Linh - Di Linh  

	102
	Nguyễn Thị Dạ Thảo
	Thôn 2  - Đinh Trang Hòa - Di Linh  

	103
	Hoàng Ngọc Minh
	83 Trần Phú - Tổ 16 - TT Di Linh - Di Linh  

	104
	Lê Huy Nam
	Thôn Đồng Lạc 3 - Đinh Lạc  - Di Linh  

	105
	Trần Trọng Vinh
	thôn 11 - Hòa Nam - Di Linh  

	106
	Hoàng Thị Nền
	Gung Ré - Di Linh  

	107
	Đào Anh Tuấn
	Thôn 1 - Hòa Bắc - Di Linh  

	108
	Vũ Văn Chuyên
	Thôn 7 - Hòa Ninh - Di Linh   

	109
	Hoàng Thị Cúc
	Thôn 8 - Hòa Ninh - Di Linh  

	110
	Đậu Xuân Toàn
	Thôn 3 - Tân Lâm - Di Linh  

	2. Giống  cây trồng

	1
	Đoàn Văn Điểu
	Thôn 14 - Hoà Ninh -  Di Linh

	2
	Mai Thanh Tùng
	Thôn 14 - Hoà Ninh -  Di Linh

	3
	Ngô Quý Tập
	Thôn 3 - Hoà Nam - Di Linh

	4
	Lưu Quốc Chính
	Thôn 3 - Hoà Trung - Di Linh

	5
	Trần Thị Lệ
	Gung Ré - Di Linh  

	6
	Vũ Hữu Khôi
	Thôn 14 - Hoà Ninh -  Di Linh

	7
	Đoàn Minh Chương
	Phú Hiệp 1 - Gia Hiệp - Di Linh

	8
	Lương Đình Cường
	368 Thôn 3 - Liên Đầm - Di Linh

	9
	Đỗ Vương Bình
	44 A Tân Lạc 1- Đinh Lạc - Di Linh

	VIII. TP Bảo Lộc

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Bùi Thị Mừng
	62 Phạm Ngọc Thạch - Lộc Phát - Bảo Lộc  

	2
	Bùi Trường Thiên
	Số 89 Lê Phụng Hiểu  - Lộc Châu  - Bảo Lộc  

	3
	Đinh Văn Dũng
	994 QL 20 - Lộc Châu - Bảo Lộc  

	4
	Đỗ Ngọc Trọng
	421 Lý Thường Kiệt - Lộc Phát - Bảo Lộc  

	5
	Đoàn Duy Đạo
	442 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát - Bảo Lộc  

	6
	Đoàn Thị Ngọc Lành
	878A Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát - Bảo Lộc  

	7
	Dương Thị Huê
	96 Chu Văn An  - Phuường 1 - Bảo Lộc   

	8
	Huỳnh Kim Đồng
	66A Trần Phú - Lộc Sơn - Bảo Lộc  

	9
	Kiều Đức Đạt
	Thôn 8 - Đamb’ri - Bảo Lộc  

	10
	Lại Thị Hoa Dung
	Thôn 2 - Đam Bri - Bảo Lộc  

	11
	Ngô Quang Hà
	08 Thôn 1 - Lộc Châu - Bảo Lộc  

	12
	Ngô Văn Hoàn
	Lô 45 Nguyễn Công Trứ - Phường 1 - Bảo Lộc  

	13
	Nguyễn Đức Vịnh
	665 QL 20 - Đại Lào - Bảo Lộc  

	14
	Nguyễn Quốc Tuấn
	232 Nguyễn Văn Cừ  -  Lộc Thanh  - Bảo Lộc  

	15
	Nguyễn Quốc Việt
	104 Lam Sơn - Lộc Sơn - Bảo Lộc  

	16
	Nguyễn Tất Luyện
	Khu phố 8B - Lộc Sơn - Bảo Lộc  

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Ân
	53/5 Tây Sơn - Phường 2 - Bảo Lộc  

	18
	Nguyễn Thị Sợi
	Lô 45 Nguyễn Công Trứ - Phường 1 - Bảo Lộc  

	19
	Nguyễn Thị Thoan
	Xóm 4 - Thôn 11 - Đại Lào - Bảo Lộc  

	20
	Nguyễn Thị Thu
	Xóm 4 - thôn 8 - Đam Bri - Bảo Lộc  

	21
	Nguyễn Thị Yến
	215 Phan Bội Châu - Phường1 - Bảo Lộc  

	22
	Nguyễn Văn Hưng
	Tổ 22  - Lộc Sơn - Bảo Lộc  

	23
	Nguyễn Văn Nam
	53/5 Tây Sơn  - Phường 2 - Bảo Lộc  

	24
	Nguyễn Xuân Chương
	336 Kim Thanh - Lộc Nga - Bảo Lộc  

	25
	Phạm Ngọc Dũng
	Tân Ninh - Lộc Châu - Bảo Lộc  

	26
	Phạm Thị Hồng
	179 Trần Phú - Lộc Sơn - Bảo Lộc  

	27
	Phạm Thị Lệ Huyền
	1686 QL20 – Thôn 5 - Đại Lào - Bảo Lộc  

	28
	Phan Hồng Hiệp
	97B Nguyễn Văn Cừ - Lộc Sơn - Bảo Lộc  

	29
	Phan Tuấn Anh
	96 Chu Văn An - Phường 1 - Bảo Lộc  

	30
	Tạ Thị Dung
	135 Chu Văn An - Phường 2 - Bảo Lộc  

	31
	Trần Công Triều
	996 QL 20 - Lộc Châu - Bảo Lộc  

	32
	Trần Đạt Thịnh
	507 Trần Phú - B'lao - Bảo Lộc  

	33
	Trần Nguyên Hà Giao
	79 Lê Hồng Phong - Phường 1 - Bảo Lộc  

	34
	Trần Thị Thanh Loan
	96 Chu Văn An - Phường 2 - Bảo Lộc  

	35
	Võ Thị Yến
	Số 824C Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát - Bảo Lộc  

	36
	Vũ Ngọc Huỳnh Châu
	218 Lý Thường Kiệt - Lộc Phát - Bảo Lộc  

	37
	Vương Thị Ngọc Dung
	24/1 Hà Giang - Phường 1 - Bảo Lộc  

	38
	Nguyễn Bảo Ngọc Bích
	xã Lộc Nga - Tp. Bảo Lộc 

	39
	Lê Thị Thu Nhanh
	520 Trần Phú - Lộc Nga - Bảo Lộc

	40
	Nguyễn Thị Tuyết
	121 Phan Đình Phùng - F2 - Bảo Lộc

	41
	Trịnh Xuân Thấu
	144 QL 20 Lộc Nga - Bảo Lộc

	42
	Hoàng Thị Lan Anh
	Thôn  2 - ĐamBri - Bảo Lộc

	43
	Nguyễn Minh Hải
	Thôn 10 - ĐamBri - Bảo Lộc

	44
	Nguyễn Thị Yến
	16 Lê Thị Hồng Gấm - F1 - Bảo Lộc

	45
	Phạm Ngọc Khôi
	Xóm 4 - Tân Hóa - Lộc Nga - Bảo Lộc

	46
	Trần Nguyên Hà Giao
	215 Phan Bội Châu - Phường1 - Bảo Lộc  

	47
	Trần Quế Dương
	66 Đoàn Thị Điểm - Lộc Thanh - Bảo Lộc

	48
	Vũ Thị Cúc
	669 Nguyễn Văn Cừ -  Lộc Phát - Bảo Lộc

	49
	Nguyễn Cầu Luận
	49 Huỳnh Thúc Kháng - F2 - Bảo Lộc

	2. Giống cây trồng
	 

	1
	Nguyễn Hữu Thiên
	65 Lam Sơn - Lộc Sơn - Bảo Lộc

	2
	Nguyễn Xuân Bách
	Khu 8B - Lộc Sơn - Bảo Lộc

	3
	Nguyễn Xuân Hiền
	92/2 Lam Sơn - Lộc Sơn - Bảo Lộc

	IX. Huyện Đạ Tẻh

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Đàm Văn Tuấn
	Thôn 1 - Quốc Oai - Đạ Tẻh  

	2
	Đặng Anh Tuấn
	Tổ dân phố 3C - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	3
	Đặng Quốc Hưng
	Khu phố 4D  - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	4
	Đặng Văn Phước
	Khu phố 3A - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	5
	Đinh Văn Tuấn
	Thôn 2 - Mỹ Đức  - Đạ Tẻh  

	6
	Đỗ Thị Minh
	KP6A - TT. Đạ Tẻh  - Đạ Tẻh  

	7
	Hoàng Thị Nhâm
	Khu phố 8A - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	8
	Huỳnh Văn Nam
	Thôn 4A - An Nhơn - Đạ Tẻh  

	9
	Lê Văn Nam
	Thôn 1 - Đạ Kho - Đạ Tẻh  

	10
	Nguyễn Hữu Đức
	Hương Bình 1 - Đạ Lây - Đạ Tẻh  

	11
	Nguyễn Long Hóa
	Thôn 2 - Quốc Oai - Đạ Tẻh  

	12
	Nguyễn Quang Vinh
	Thôn 5 - Đạ Kho - Đạ Tẻh  

	13
	Nguyễn Thị Hường
	Thôn 5 - Quốc Oai - Đạ Tẻh  

	14
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Khu phố 4D - TT Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	15
	Nguyễn Triết
	Thôn 3A - Triệu Hải - Đạ Tẻh  

	16
	Nguyễn Văn Dũng
	Thôn 5 - Đạ Kho - Đạ Tẻh  

	17
	Nguyễn Văn Hoàng
	Thôn 4A - An Nhơn - Đạ Tẻh  

	18
	Nguyễn Văn Mạnh
	Thôn 3 - Mỹ Đức - Đạ Tẻh  

	19
	Nguyễn Văn Sô
	Thôn 1A - Triệu Hải - Đạ Tẻh  

	20
	Nguyễn Văn Thắng
	Thôn 3 - Đạ Kho - Đạ Tẻh  

	21
	Nguyễn Văn Tính
	Thôn 4  -  Mỹ Đức  -  Đạ Tẻh   

	22
	Nông Văn Nam
	Khu phố 8A - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	23
	Sử Thị Tính
	Hương Thanh - Hương Lâm - Đạ Tẻh  

	24
	Trần Minh Hải
	Khu phố 4C - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	25
	Trần Quang Phượng
	Thôn 2 - Đạ Kho - Đạ Tẻh  

	26
	Trần Quang Quảng
	Khu phố 4D - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	27
	Trần Thị Lan
	Đường 30/4 - Khu phố 4C - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	28
	Trần Tiến Dũng
	Xuân Thành - Đạ Pal - Đạ Tẻh  

	29
	Trương Văn Cường
	Khu phố 8A - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	30
	Võ Thanh Vinh
	Tổ dân phố 9 - TT Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	31
	Vũ Thị Hoa
	Khu phố 6A - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	32
	Nguyễn Hoàng Quốc Ninh
	Thôn 3 - Quảng Trị - Đạ Tẻh  

	33
	Nguyễn Quang Vinh
	Thôn 5 - Đạ Kho - Đạ Tẻh  

	34
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Hương Bình II - Đạ Lây - Đạ Tẻh  

	35
	Nguyễn Thế Anh
	Triệu Hải - Đạ Tẻh

	2. Giống cây trồng

	1
	Đoàn Ngọc Hưng
	Thôn 3 - Đạ Kho - Đạ Tẻh  

	2
	Lê Hữu Công
	TDP 4B - TT. Đạ Tẻh - Đạ Tẻh  

	X. Huyện Đạ Huoai

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Lê Ngọc Bình
	Thôn 3 - Đa M'ri  - Đạ Huoai  

	2
	Lê Văn Lương
	08 Tổ 3  - Đạm B'Ri - Đạ Huoai  

	3
	Ngô Thị Dung
	Thôn 4 - Đoàn Kết - Đạ Huoai  

	4
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Tổ dân phố 4 - ĐạM'ri - Đạ Huoai  

	5
	Phạm Thị Tạo
	Khu phố 3 - ĐạM'ri - Đạ Huoai  

	6
	Phạm Thị Thu Hiền
	Thôn 2 - Hà Lâm - Đạ Huoai  

	7
	Phan Đăng Sinh
	Thôn 3 - Hà Lâm - Đạ Huoai  

	8
	Trần Thị Thu Dung
	427 Hùng Vương - Madaguol - Đạ Huoai  

	9
	Trịnh Thị Hồng
	Tổ dân phố 7 - Mađaguôi - Đạ Huoai  

	10
	Võ Tế Thế
	Thôn 3 - Hà Lâm - Đạ Huoai  

	2. Giống cây trồng

	1
	Nguyễn Văn Hải
	Thôn 2 - Hà Lâm - Đạ Huoai  

	XI. Huyện Cát Tiên

	1. Phân bón, thuốc BVTV
	 

	1
	Bùi Thế Bảo
	Tổ dân phố 12 - TT Cát Tiên - Cát Tiên  

	2
	Bùi Thị Suốt
	Tổ dân phố 2 - TT. Cát Tiên - Cát Tiên  

	3
	Đinh Thị Bích Tuyền
	TDP 2 - TT Cát Tiên - Cát Tiên  

	4
	Đỗ Phan Quang
	Cát Lâm 3 - Phước Cát 1 - Cát Tiên  

	5
	Đỗ Văn Thỏa
	Tổ dân phố 8 - TT. Cát Tiên - Cát Tiên  

	6
	Doãn Thị Toan
	Ninh Hạ - Nam Ninh - Cát Tiên  

	7
	Hà Mộng Phương Tâm
	Cát Lâm 2 - Phước Cát 1 - Cát Tiên  

	8
	Hoàng Thị Lai
	118 Trấn Phú - Gia Viễn - Cát Tiên  

	9
	Lê Văn Hường
	Tổ dân phố 5 - TT. Cát Tiên - Cát Tiên  

	10
	Lương Thị Hương
	Thôn 4 - Quảng Ngãi - Cát Tiên  

	11
	Ngô Trà Ninh
	Cát Lâm 2 - Phước Cát 1 - Cát Tiên  

	12
	Nguyễn Thị Hà
	Thôn 4 - Quãng Ngãi - Cát Tiên  

	13
	Nguyễn Thị Hường
	Thôn 4  - Tiên Hoàng  - Cát Tiên  

	14
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tổ dân phố 12 - TT. Cát Tiên - Cát Tiên  

	15
	Nguyễn Văn Đức
	Khu 6 - TT. Đồng Nai - Cát Tiên  

	16
	Nguyễn Văn Tuấn
	Khu 6 - TT. Cát Tiên - Cát Tiên  

	17
	Phạm Bá Quát
	Trung Hưng - Gia Viễn - Cát Tiên  

	18
	Phạm Duy Thanh
	Thôn 2 - Đức Phổ - Cát Tiên  

	19
	Phạm Thị Hà
	Cát Lâm 2 - Phước Cát 1 - Cát Tiên  

	20
	Phạm Thị Hằng
	Khu phố 3 - TT. Cát Tiên - Cát Tiên  

	21
	Phạm Văn Độ
	Bù Sa - Đồng Nai Thượng - Cát Tiên  

	22
	Trần Đình Lai
	Tổ dân phố 4 - TT. Đồng Nai - Cát Tiên  

	23
	Trần Ngọc Bốn
	Thôn 4 - Đức Phổ - Cát Tiên  

	24
	Trần Thùy Trang
	Cát An 2 - Phước Cát 1 - Cát Tiên  

	25
	Triệu Văn Đức
	Thôn 6 - Tiên Hoàng  - Cát Tiên   

	26
	Võ Hồng Sơn
	Thôn 1 - Phù Mỹ - Cát Tiên   

	27
	Võ Thanh Binh
	Cát Lâm 3 - Phước Cát 1 - Cát Tiên  

	28
	Hà Đại Lộc
	Cát Lâm 3 - Phước Cát 1 - Cát Tiên  

	29
	Hà Phi Phong
	Thôn Phước Hải - Phước Cát 2 - Cát Tiên  

	30
	Đặng Văn Hùng
	Mỹ Bắc - Mỹ Lâm - Cát Tiên

	2. Giống cây trồng

	1
	Nguyễn Văn Xã
	TDP 7 - TT Cát Tiên - Cát Tiên

	XII. Huyện Bảo Lâm

	1. Phân bón, thuốc BVTV

	1
	Bùi Thế Gốt
	Thôn 11 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	2
	Châu Thị Ngọc Tiền
	Thôn 5 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	3
	Đinh Thị Thơm
	Đức Thanh - Lộc Đức - Bảo Lâm  

	4
	Đỗ Huy Thịnh
	Thôn 11 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	5
	Đỗ Ngọc Hoàng
	Đông La 1 - Lộc Đức - Bảo Lâm  

	6
	Đỗ Thị Biển
	Thôn 4 - Lộc Phú - Bảo Lâm  

	7
	Đỗ Thị Cẩm Lệ
	Thôn 4 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	8
	Đỗ Thị Quê
	Thôn 3 - TT. Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	9
	Đỗ Văn Lượng
	Thôn 1  - B'lá - Bảo Lâm  

	10
	Đỗ Văn Nam
	Thôn 1 - Lộc Quảng - Bảo Lâm  

	11
	Đoàn Thị Minh Hiếu
	Thôn 6 - Lộc An - Bảo Lâm  

	12
	Hoàng Ngọc Anh
	An Hòa - Lộc An - Bảo Lâm  

	13
	Hoàng Thị Liên
	Thôn 8A - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	14
	Hoàng Trung Thông
	Thôn 12 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	15
	Hồng Quang Tuyến
	Thôn 16 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	16
	Huỳnh Thế Hải
	Thôn 9 - Lộc An - Bảo Lâm  

	17
	La Văn Yến
	Thôn 1 - Lộc An - Bảo Lâm  

	18
	Lại Thị Thêm
	Thôn 12 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	19
	Lầu Du Hoàng
	Thôn 3 - Lộc An - Bảo Lâm  

	20
	Lê Thị Bảo Châu
	Thôn 5 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	21
	Lê Thị Thông
	 Thôn 8 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	22
	Lê Thị Thúy Vân
	Thôn 5 - Lộc Quảng - Bảo Lâm  

	23
	Lưu Đức Thọ
	Thôn 1 - Lộc Bắc - Bảo Lâm  

	24
	Lưu Quang Khởi
	An Bình - Lộc An - Bảo Lâm  

	25
	Lưu Thị Mười
	Thôn 4  - xã Lộc Ngãi - Bảo Lâm 

	26
	Mẫn Văn Hưởng
	Thôn 3 - Lộc Lâm - Bảo Lâm  

	27
	Mông Văn Truyền
	Tổ 24 - Khu 6B - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	28
	Ngô Xuân Nghị
	Thôn 1 - Lộc Bảo - Bảo Lâm  

	29
	Nguyễn Bích Ly
	Đức Thanh - Lộc Đức - Bảo Lâm  

	30
	Nguyễn Đức Hoàn
	Thôn 3 - Lộc Phú - Bảo Lâm  

	31
	Nguyễn Duy Tân
	Thôn 4  - Tân Lạc - Bảo Lâm  

	32
	Nguyễn Hùng Mạnh
	Khu 2 - TT. Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	33
	Nguyễn Hữu Liên
	Thôn 16 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	34
	Nguyễn Hữu Luân
	Thôn 16 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	35
	Nguyễn Hữu Thắng
	Thôn 1 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	36
	Nguyễn Hữu Tình
	Thôn 4 - Lộc Quảng - Bảo Lâm  

	37
	Nguyễn Long Quý
	Thôn 4 - Lộc Quảng - Bảo Lâm  

	38
	Nguyễn Lương Phước
	Thôn 7 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	39
	Nguyễn Ngọc Vũ
	Thôn 3 - Lộc Lâm - Bảo Lâm  

	40
	Nguyễn Phước Thành
	Thôn 2 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	41
	Nguyễn Quang Trung
	Thôn 5 - Lộc Quảng - Bảo Lâm  

	42
	Nguyễn Quốc Thao
	Tổ 19 - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	43
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Thôn 3 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	44
	Nguyễn Thị Cúc
	Thôn 9 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	45
	Nguyễn Thị Hạnh
	Thôn 8  - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	46
	Nguyễn Thị Hiên
	Thôn 13 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	47
	Nguyễn Thị Linh
	Thôn 5 - Lộc Tân - Bảo Lâm  

	48
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Thôn 3 - Lộc Phú - Bảo Lâm  

	49
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Thôn 1  - Lộc Bảo - Bảo Lâm  

	50
	Nguyễn Thị Thọ
	Thôn 12 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	51
	Nguyễn Thị Thu
	Thôn 9 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	52
	Nguyễn Thị Thủy
	Thôn 13 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	53
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Thôn 8 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	54
	Nguyễn Thị Vân
	Thôn 13 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	55
	Nguyễn Thị Xuân
	Thôn 16 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	56
	Nguyễn Văn Đô
	Thôn 9 - Lộc An - Bảo Lâm  

	57
	Nguyễn Văn Dũng
	Tổ 15  - TT. Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	58
	Nguyễn Văn Hải
	Thôn 8 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	59
	Nguyễn Văn Luật
	Thôn 1 - Lộc An - Bảo Lâm  

	60
	Nguyễn Văn Sử
	Thôn 5 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	61
	Nguyễn Viết Thu
	Thôn 4 - Lộc An - Bảo Lâm  

	62
	Nguyễn Vũ Thị Hải Yến
	Thôn 11 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	63
	Nguyễn Xuân Nam
	Thôn 4 - Tân Lạc - Bảo Lâm  

	64
	Nguyễn Xuân Ngọc
	Xóm 3 - Thôn 11 - Lộc An - Bảo Lâm  

	65
	Nguyễn Xuân Ngọc
	Thôn 6 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	66
	Nông Thùy Dinh
	Thôn 8B - Lộc Thành  - Bảo Lâm  

	67
	Phạm Đăng Minh
	Thôn 8 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	68
	Phạm Ngọc Quý
	Thôn 8A  - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	69
	Phạm Ngọc Tuấn
	Thôn 9 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	70
	Phạm Thị Bích Thảo
	Thôn 4 - Lộc Phú - Bảo Lâm  

	71
	Phạm Thị Ngọc Bích
	Thôn 13 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	72
	Phạm Thị Thúy
	Thôn 2 - Lộc Phú - Bảo Lâm  

	73
	Phan Quế Trân
	Thôn 8 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	74
	Phan Quốc Hà
	thôn 4 - xã Lộc Tân - Bảo Lâm 

	75
	Phan Thành Minh
	Thôn 9 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	76
	Phan Thị Ngọc Hà
	Thôn 11 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	77
	Phan Thị Nương
	Thôn 12 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	78
	Tạ Bá Hùng
	Khu 5 - Tổ 19 - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	79
	Tạ Văn Trung
	Thôn 2 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	80
	Thái Thị Hà
	Thôn 8B - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	81
	Tiêu Đình Thiện
	Tổ 6 - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	82
	Tiêu Thị Nguyệt
	Thôn 1  - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	83
	Trần Duy Anh
	Tổ 13 - Khu 3B - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	84
	Trần Minh Thuân
	Thôn 9 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	85
	Trần Quan Bình
	Thôn 11 - Lộc An - Bảo Lâm  

	86
	Trần Thái Khang
	499 Hùng Vương - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	87
	Trần Thanh Lâm
	Thôn 14  - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	88
	Trần Thị Ánh Trúc
	Thôn 4 - Lộc Quảng - Bảo Lâm  

	89
	Trần Thị Cúc
	Thôn 8B - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	90
	Trần Thị Lê
	Thôn 1 - B'lá - Bảo Lâm  

	91
	Trần Thị Lụa
	Thôn 13 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	92
	Trần Thị Mai
	Thôn 11 - Lộc An - Bảo Lâm  

	93
	Trần Thị Mỹ Linh
	Thôn 11 - Lộc An - Bảo Lâm  

	94
	Trần Thị Ngát
	Khu 4 - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	95
	Trần Thị Thìn
	Thôn 1 - Blá - Bảo Lâm  

	96
	Trần Việt Đức
	Thôn 11 - Lộc An - Bảo Lâm  

	97
	Trịnh Bá Đông
	Thôn 3 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	98
	Trịnh Minh Tuấn
	Thôn 1 - Lộc An - Bảo Lâm  

	99
	Trịnh Thanh Lâm
	Thôn 3  - Lộc An - Bảo Lâm  

	100
	Trương Thị Tú Trinh
	Xóm 3 Thôn 9 - Lộc An - Bảo Lâm  

	101
	Võ Tấn Phong
	Thôn 10 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	102
	Võ Thị Bích Hằng
	Thôn 3 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	103
	Võ Văn An
	Thôn 8 - Lộc An - Bảo Lâm  

	104
	Vũ Thanh Hùng
	Thôn 3B - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	105
	Vũ Thị Mai Tâm
	Thôn 3 - Lộc Tân - Bảo Lâm  

	106
	Vũ Thị Tố Quyên
	Khu 4 - Lộc Thắng - Bảo Lâm  

	107
	Vũ Thị Trinh Phong
	Thôn 3 - Lộc An - Bảo Lâm  

	108
	Vương Khả Đông
	Thôn 2 - Lộc Phú - Bảo Lâm  

	109
	Trần Thị Liên
	Thôn 13 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	110
	Lâm Viết Cộng
	Thôn 3 - B'Lá - Bảo Lâm  

	111
	Phạm Phi Phong
	Thôn 13 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	112
	Nguyễn Xuân Ngọc
	Thôn 6 - Lộc Thành - Bảo Lâm  

	113
	Trần Quan Bình
	Thôn 4 - Lộc An - Bảo Lâm  

	114
	Trịnh Bá Đông
	Thôn 3 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	115
	Võ Thị Bích Hằng
	Thôn 3 - Lộc Nam - Bảo Lâm  

	116
	Lầu Du Hoàng
	Thôn 3 - Lộc An - Bảo Lâm  

	117
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	33 Trần Phú - TT Lộc Thắng - Bảo Lâm

	118
	Lê Thị Thùy Trang
	Thôn 1 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	119
	Nguyễn Ngọc Khương
	Thôn 13 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm  

	2. Giống cây trồng

	1
	Trịnh Văn Vỵ
	Tổ 15 - TT Lộc Thắng - Bảo Lâm

	2
	Lê Sỹ Huế
	Thôn 2 - Lộc Thành - Bảo Lâm


